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1.1. [bookmark: _Toc83634647][bookmark: _Toc45829288]Thần- thánh và tín ngưỡng dân gian
Trước hết, chúng ta có thể hiểu rằng, tín ngưỡng ra đời ít nhất cách đây 40.000 năm; từ thuở hoan sơ, tổ tiên con người đã có niềm tin tôn giáo và tham gia các nghi lễ tôn giáo. Trong các xã hội săn bắn và hái lượm, phổ biến là thuyết Vật Linh, con người cho rằng vật thể trong thế giới tự nhiên được phú cho nhận thức và tác động đến đời sống con người. Sang đến giai đoạn xã hội trồng trọt và chăn nuôi, niềm tin thần thánh là nguyên nhân hình thành thế giới dần dần được phát triển cho đến ngày nay. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng tín ngưỡng là sản phẩm tinh thần của cộng đồng, là niềm tin về những điều linh thiêng, những sức mạnh huyền bí, vĩ đại mà con người chỉ cảm nhận được mà khó có thể nhận thức được.
Cũng như con người trong cộng đồng nhân loại; người Việt sống từ xa xưa cũng chủ yếu dựa vào việc khai thác tự nhiên. Vì vậy, việc thờ cúng các vị thần tự nhiên (nhiên thần) đã sớm gần gũi với họ. Hơn nữa, Việt Nam lại là ngã ba đường nơi giao lưu của nhiều tộc người, của nhiều luồng văn minh. Hai yếu tố đó làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia đa tôn giáo, đa tín ngưỡng. Tính đa thần ấy không chỉ biểu hiện ở số lượng lớn các vị thần mà điều đáng nói là, các vị thần ấy cùng đồng hành trong tâm thức một người Việt. Điều đó dẫn đến một đặc điểm của đời sống tín ngưỡng – tôn giáo của người Việt đó là tính hỗn dung tôn giáo. Ở nước ta, trong khi các tôn giáo vẫn phát triển thì các tín ngưỡng dân gian vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân.
Tín ngưỡng dân gian Việt Nam chủ yếu dựa trên lòng biết ơn và ngưỡng mộ của các thế hệ sau đối với tiền thần, tiền nhân. Tín ngưỡng dân gian khá phong phú, nó là tâm thức tôn sùng các lực lượng siêu nhiên, tôn sùng tổ tiên (quốc tổ, thành hoàng, tổ tiên, ông bà).vv…
Truyền thống lịch sử và xã hội Việt Nam, tổ tiên đã quy định những nét đặc trưng của văn hóa nước ta; đó là văn hóa xóm làng trội hơn văn hóa đô thị, văn hóa truyền miệng lấn át văn hóa chữ nghĩa, ứng xử duy tình nặng hơn duy lý... Truyền thống đó cũng tạo nên những nét đặc trưng  là: tính nguyên hợp, tính tập thể và tính nghiệm sinh.
[image: Phong thủy và tín ngưỡng thờ thần thánh tại các tứ trấn Việt Nam (Kỳ 5): Giải mã những yếu tố thần kỳ trong tín ngưỡng thần thánh ảnh 1]
Ảnh: Tín ngưỡng tôn sùng tổ tiên được thể hiện qua phong tục thờ cúng quốc tổ Hùng Vương

Trong mối quan hệ văn học dân với tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng như là chỗ dựa tâm linh cho sự sáng tạo nghệ thuật, hơn thế, tín ngưỡng còn được nghệ thuật hóa để trở thành những biểu tượng nghệ thuật mang ý nghĩa kép, ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa nhân văn.
Con người đưa tự nhiên vào bàn thờ các gia đình hay trong đình, đền, miếu, điện thờ... Tự nhiên thành biểu tượng trong tín ngưỡng thờ cúng, trong văn hóa mỗi dân tộc, trong văn học và nghệ thuật nhiều thời đại.  Những yếu tố tín ngưỡng trong thờ cúng thánh thần đó là sự tin tưởng  về các vị thánh diệt trừ yêu tinh và yếu tố thần kỳ phù trợ  hộ quốc tý dân 護國庇民 trong tín ngưỡng dân gian.

1.2. [bookmark: _Toc83634648]Độc đáo Làng quê Việt Nam của sự tín ngưỡng thờ thần thánh
Tục thờ thần, thờ thánh thể hiện tính chất tín ngưỡng đa thần đã có từ xa xưa. Hai chữ thần thánh được hiểu:
+ Thần “là hữu thể có năng lực lớn hơn người phàm, nhưng tương tác với con người, theo cách tích cực hay tiêu cực, mang con người tới một tầm mức nhận thức mới, nằm ngoài những suy nghĩ của cuộc sống phàm trần”[footnoteRef:1].  [1:  Hay hiểu cách khác, “Thần” là “lực lượng siêu tự nhiên được tôn thờ, coi là linh thiêng, có sức mạnh và phép lạ phi thường, có thể gây họa hoặc làm phúc cho người đời, theo quan niệm mê tín hoặc theo quan niệm tôn giáo”.
] 

+ Thánh là danh hiệu để chỉ những người tài giỏi, sáng suốt, đức độ, có công trạng, sau khi qua đời, những người đó được thờ cúng coi như các vị thần linh.[footnoteRef:2]  [2:  Nho Giáo tôn Khổng Tử, Văn Tuyên Vương là Thánh. Đạo giáo gọi đức Trần Hưng Đạo, Mẫu Liễu Hạnh là Thánh. Dân gian đã tạo ra tín ngưỡng rồi lấy chính tín ngưỡng đó làm chỗ dựa để tạo ra sức mạnh tinh thần, niềm tin cho chính mình.
] 

Ở Việt Nam thời quân chủ, nhà Vua được xem là Thiên tử[footnoteRef:3] thường phong thần, nhất là thần Thành hoàng cho các bậc tiền nhân có công với nước. Các vị thần này cũng cùng gốc như Thánh nhưng không rõ vì sao lại gọi là thần, nên thường có một thuật ngữ ghép là thần thánh.   [3:  Thiên tử có nghĩa là con Trời] 

Thần có 3 loại là thiên thần, nhân thần và nhiên thần. 
+Thiên thần 天 神  là thần trời thường có nguồn gốc do trời, thần thánh sinh ra hay là con của Ngọc Hoàng thượng đế.[footnoteRef:4] Các thần này còn được gọi là thánh được Vua trần gian phong Thần. [4:  Như Phù Đổng Thiên Vương, mẫu Liễu Hạnh...] 

+Nhiên thần 然 神có nhiều trong truyền thuyết được thờ rất nhiều ở Việt Nam. Sơn thần (thần núi) và Thủy thần (thần sông, đầm lầy, thần biển) được thờ nhiều hơn cả được Vua trần gia phong Thần.[footnoteRef:5]  [5:  Trong số Sơn thần thì thần núi Tản Viên có địa vị cao nhất.Trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ở những vùng trũng, vùng ven biển... có tục thờ Thủy thần. Thủy thần được thờ phổ biến là Long Vương (Vua Rồng), như Đông Hải Long vương, Nam Hải Đại vương, Sát Hải Đại vương. Một nữ Thủy thần cũng được thờ là Ngọc Thủy Tinh công chúa, liên quan đến Thủy thần là các thần cá, thần rắn. Thành hoàng của xã Phù Sa (Hưng Yên) được phong với tên nôm na khá dài Đương Cảnh Thành hoàng Đức Vua Rí Cửa Cống vốn là một con cá chép. Nhiều ngôi đình làng ven biển miền Trung, miền Nam có tục thờ cá voi mà người dân kính cẩn gọi bằng cá Ông, dưới tên gọi Đông Hải Đại Vương...] 

+Nhân thần 人神 bao gồm các vị vua, hoàng hậu, quý phi... các vị anh hùng, các nhân vật lịch sử của Quốc gia như Lý Bôn, Đinh Tiên Hoàng... Những người có công với đất nước trong việc chống giặc ngoại xâm, và có các công lao khác, sau lúc chết hiển ứng trong làng, xã hoặc nơi nào đó , được Vua trần gian phong Thần .[footnoteRef:6]  [6:  Như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định,...Nhân thần còn là các nhân vật lịch sử địa phương, từ các vị văn thần, võ tướng, các nhà khoa bảng, nhà ái quốc, các tổ nghề, tổ khai cơ, khai canh, có công mở mang các vùng đất mới như Sử Hy Nhan, Nguyễn Hữu Cảnh, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Cư Trinh, Đông Chính Vương, Dực Thánh Vương là 2 ông hoàng con vua Lý Thái Tổ... đến những người thường sau khi chết được tôn làm thần..
] 

 Các vị thần linh khi thờ chung trong một đình, đền, miếu thì người ta gọi chung là Phúc Thần[footnoteRef:7].  [7:  Phúc Thần có ba hạng: 
Thượng đẳng thần là những thần Danh sơn Đại xuyên và các bậc thiên thần như thần núi Mồng Gà- Kê Quan Đại vương. Các vị anh hùng dân tộc như Lý Nhật Quang,  Trần Hưng Đạo…này khi sanh tiền có đại công lao với dân với nước; lúc mất đi, hoặc bởi nhà vua tinh biểu công trạng mà lập đền thờ hoặc bởi lòng dân nhớ công đức mà thờ. Các bậc ấy đều có sự tích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm Thượng đẳng thần. Cũng có vị là nhân thần nhưng lại không được nhắc tới nhiều trong chính sử mà được nhắc tới nhiều trong dã sử và truyền thuyết.
Trung đẳng thần là những vị thần dân làng thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ công trạng; hoặc là có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc là những thần có chút linh vị, tới khi nhà vua sai tinh kỳ đảo võ, cũng có ứng nghiệm thì triều đình cũng liệt vào tự điển, mà phong làm Trung đẳng thần như Sử Hy Nha, Trần Thị Ngọc Hào, Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Thị Ngọc Điệp… vv.
Hạ đẳng thần do dân xã thờ phụng, mà không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bực chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm Hạ đẳng thần như : Song Đồng Ngọc Nữ, Sơn Tinh Công chúa…dân Trại Đầu xưa đã thờ.
] 

Ngoài phúc thần là thiên thần, nhiên thần và nhân thần, người dân khi xưa cũng còn thờ những hiện tượng tự nhiên thường gây tai họa cho con người khiến họ sợ hãi gọi là nhiên thần, như Mây, Mưa, Sấm, Chớp, với hình thức nữ thần như  Sơn Tinh Công chúa, Song Đồng Ngọc nữ mà dân Trại Đầu khi xưa và ngày nay một số xã đang thờ.
Ở một số địa phương, còn thờ tà thần hay yêu thần, gồm những thần như thần ăn trộm, ăn cướp, thần ăn mày, thần gắp phân, thần dâm bôn...; những thần này thường không rõ tên tuổi, chỉ thấy sách vở ghi chép có khi đi ăn trộm, ăn cướp bị dân làng đánh chết, khi chết gặp giờ linh nên được dân làng thờ...
Cùng với tín ngưỡng phồn thực thờ sinh thực khí (nõ nường, chày cối) là những tín ngưỡng nguyên thủy rất rõ nét còn sót lại trong dân gian, người Việt còn thờ các dâm thần.

1.3. [bookmark: _Toc83634649]Nơi thờ Thần, Thánh  là đình, đền, miếu, phủ, quán, am,…
Đình là gì? Đình là nơi thờ Thành Hoàng của các làng, đồng thời là nơi hội họp, bàn việc của dân làng. Đình được coi là trung tâm sinh hoạt văn hóa gắn bó với một cộng đồng cư dân và mang đặc trưng của nền văn minh lúa nước Việt Nam. 
Đền là gì? Đền là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị Thánh hoặc những nhân vật lịch sử được tôn sùng như thần thánh. Ở Việt Nam, phổ biến nhất là các đền thờ được xây dựng để ghi nhớ công ơn của các anh hùng có công với đất nước hay công đức của một cá nhân với địa phương được dựng theo truyền thuyết dân gian. 
Miếu là gì? Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có quy mô nhỏ hơn đền[footnoteRef:8] . [8:  Đối tượng được thờ ở miếu rất đa dạng, thể hiện ở tên gọi của miếu – tên gọi theo đối tượng được thờ thường phiếm chỉ và tượng trưng. Ví dụ: miếu Cô, miếu Cậu, miếu thờ thần núi gọi chung là miếu Sơn thần, miếu thờ thần nước gọi là miếu Hà Bá hoặc miếu Thủy thần. Miếu thờ thần đất gọi là miếu thổ thần hoặc thần Hậu thổ. Miếu thường được xây trên gò cao, nơi sườn núi, bờ sông hoặc đầu làng, cuối làng, những nơi yên tĩnh để quỷ thần có thể an vị, không bị mọi sự ồn ào của đời sống dân sinh. Ở một số nơi, trong các ngày giỗ thần như ngày sinh, ngày hóa (nhân thần), ngày hiện hóa (thiên thần) làng mở tế lễ, mở hội, nghinh rước thần từ miếu về đình. Tế lễ xong, lại rước thần về miếu yên vị. Miếu nhỏ còn được gọi là Miễu (cách gọi của người miền Nam).] 

Nghè là gì? Một hình thức của đền miếu, thờ thần thánh. Đây là kiến trúc thường có mối quan hệ chặt chẽ với một di tích trung tâm nào đó. Nghè có khi thờ thành hoàng làng ở làng nhỏ, được tách ra từ làng gốc[footnoteRef:9].  [9:  Nghè cũng có thể là một ngôi đền nhỏ của một thần trong xã nhằm thích ứng với dân sở tại để tiện việc sinh hoạt tâm linh khi ngôi đền chính khó đáp ứng được nhu cầu thờ cúng thường nhật. 
] 

Điện thờ là gì? Điện là sảnh đường cao lớn, thường chỉ chỗ Vua Chúa ở, chỗ Thần Thánh ngự. Như vậy Điện thờ là một hình thức của Đền, là nơi thờ Thánh trong tín ngưỡng Tam tứ phủ. [footnoteRef:10] [10:  Tuy vậy quy mô của Điện nhỏ hơn Đền và Phủ, lớn hơn so với Miếu Thờ. Điện thông thường thờ Phật, thờ Mẫu, Công đồng Tam tứ phủ, Trần Triều và các vị thần nổi tiếng khác. Điện có thể của cộng đồng hoặc tư nhân. Trên bàn thờ thường có ngai, bài vị, khám, tượng chư vị thánh thần và các đồ thờ khác: tam sơn, bát hương, cây nến, đài, lọ hoa, vàng mã,… 
] 

Phủ là gì? Phủ là đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu (tín ngưỡng bản địa của người Việt Nam). Một số nơi thờ tự gọi đền là phủ. Có thể hiểu Phủ là nơi thờ tự Thánh Mẫu khá sầm uất, mang tính chất trung tâm của cả một vùng lớn, vượt ra ngoài phạm vi địa phương, thu hút tín đồ khắp nơi đến hành hương.
1.4. [bookmark: _Toc83634650]Thành hoàng  
Thành Hoàng- chữ Hán viết là 城隍 là vị thần được tôn thờ chính trong đình làng Việt Nam. Vị thần này dù có hay không có họ tên và lai lịch, dù xuất thân bất kỳ từ tầng lớp nào, thì cũng là chủ tể trên cõi thiêng của làng và đều mang tính chất chung là 護國庇民 hộ quốc tý dân (hộ nước giúp dân) ở ngay địa phương đó.
Thành Hoàng  xuất phát từ chữ Hán:城 Thành là cái thành, 隍 hoàng là cái hào bao quanh cái thành; và khi ghép chung lại thành một từ dùng để chỉ vị thần coi giữ, bảo trợ cho cái thành.
Theo thông lệ, thờ thần Thành Hoàng là đàn ông, vì khí Dương đem sức mạnh cho muôn loài, muôn vật.  
Điểm đáng chú ý nhiều đình làng, thần chỉ có tên là Bản cảnh Thành hoàng 本境城隍hay Thành hoàng Bản cảnh  城隍本境. Theo sách Minh Mạng chính yếu, quyển thứ 12, năm Minh Mạng thứ 20 (1839), thì nhà vua đã chuẩn y lời tâu của Bộ Lễ xin hạ lệnh cho các địa phương lập thêm thần vị Bản cảnh. Đây là chức vụ mới, lúc trước không phổ biến; ta có thể hiểu nghĩa: Thành hoàng là vị thần coi một khu vực nào. Bản cảnh là cõi đất nơi mình được thờ. Đây là dạng viên chức được vua ủy quyền trừu tượng, trong rất nhiều trường hợp, không phải là con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Do vậy, đa phần không có tượng mà chỉ thờ một chữ "thần" (神) và thường cũng chỉ có mỹ hiệu chung chung là : 廣厚,正直,敦凝 - QUẢNG HẬU, CHÍNH TRỰC, ĐÔN NGƯNG" (tức rộng rãi, ngay thẳng, tích tụ).[footnoteRef:11] [11:   Mỗi địa phương có danh sơn (ngọn núi có tiếng, đại xuyên (sông lớn; triều đình lập miếu thờ thần sơn xuyên (núi sông) ấy để làm chủ tể (người đứng đầu) cho việc ấm tí một phương thôi. Kế sau, triều đình tinh biểu (làm cho thấy rõ công trạng, tiết tháo) những bậc trung thần nghĩa sĩ và những người có công lao với nước, thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó dân gian lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị để làm chủ tể trong làng mình... Dân ta tin rằng: "Đất có Thổ công, sông có Hà bá; cảnh thổ nào phải có Thần hoàng ấy; vậy phải thờ phụng để thần ủng hộ cho dân", vì thế mỗi ngày việc thờ thần một thịnh...như thờ thần Kê Quan đại vương… 
] 

1.5. [bookmark: _Toc83634651]Tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại Đình  
1.5.1. [bookmark: _Toc83634652]Qua hàng ngàn năm cư trú, cộng đồng người Việt đã tạo nên đời sống văn hóa tinh thần phong phú, độc đáo trong việc thờ Thành Hoàng. 
Một trong những yếu tố góp phần tạo nên đời sống văn hóa tinh thần đó là giá trị trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng có giá trị vĩnh hằng. Tuy xã hội hiện đại làng xã ở nông thôn có những biến đổi sâu sắc và bị mai một trong thời gia nhất định. Song thực tế, nó vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát trên trên một phong thái mới phù hợp với xã hội văn minh hiện đại. Phải chăng,  đó là tín ngưỡng này là một tín ngưỡng sâu sắc, do “thần Thành hoàng là biểu tượng thiêng liêng nhất của cả làng, ở mỗi làng, khắp các làng xưa kia và cả hiện nay của người Việt, tín ngưỡng thờ Thành hoàng là sự kết hợp đỉnh cao của tín ngưỡng sùng bái con người và tín ngưỡng sùng bái thần linh. Bởi vì mấu chốt cơ bản là  Văn hoá Việt Nam xét về bản chất là một nền văn hoá xóm làng. Làng Việt Nam từ lâu đã là nơi sinh ra và bảo lưu văn hoá làng - văn hoá dân tộc. Cho đến nay, văn hoá làng vẫn tồn tại với sự ngưng kết đậm đặc trong lối sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hoá dân gian… Làng Việt là nơi lưu truyền các giá trị văn hóa cơ sở, thu giữ vào nó nhiều loại hình tôn giáo và văn hóa truyền thống;  trong đó, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng là một đặc trưng. Đối với làng quê Việt Nam – từ xưa cho đến nay, Thành hoàng làng đã là vị thần bảo mệnh, là chỗ dựa tâm linh cho cả cộng đồng dân cư nơi cơ sở làng – xã ; ngay ở Miền Nam, trải qua nhiều thế kỷ di dân lập ấp từ Bắc vào Nam, người Việt vẫn mang theo truyền thống văn hóa đó vào nơi định cư mới và nó đã lan tỏa cho đến tận ngày nay.
1.5.2. [bookmark: _Toc83634653]Việc tổ chức tế lễ tại Đình với không gian văn hóa Làng- xã xưa và nay
Như chúng ta đều biết, đình vừa là không gian văn hóa, vừa là không gian tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời là đơn vị cơ quan hành chính làng của người Việt đã được lưu truyền qua nhiều thời đại ở miền Bắc, rồi đi theo các cuộc di cư vào Nam. Đình làng là không gian đặc biệt của người Việt “được mọi người nhìn nhận với tính chất đặc biệt đa dụng cả về tôn giáo lẫn xã hội, hành pháp, tư pháp, lập pháp, du hý, kinh tế, quan hôn, tang tế... chỉ Việt Nam mới có". 
+Việc thờ cúng Thành hoàng được diễn ra thường xuyên thông qua việc thắp đèn, hương hằng ngày. Ngoài ra, việc cúng lễ được thực hiện vào các ngày Sóc, Vọng hằng tháng, trong những ngày tiết nạp bốn mùa, lễ giao thừa, Tết Nguyên đán, hay những ngày trong làng có ma chay, cưới hỏi, người đỗ đạt, xây dựng công trình chung… dân làng vẫn ra đình cúng lễ để báo cáo, tạ ơn hay kêu cầu sự chở che của Thành hoàng cho cuộc sống của cá nhân, gia đình và cả làng được bình yên và phồn thịnh. 
+Việc Tế lễ là ngày đặc biệt, vào ngày thần húy và thần đản (tức là ngày mất và ngày sinh của Thành hoàng làng), hay ngày nhập tịch của làng, người dân trong làng tổ chức lễ tế. “Tế thần tại Đình là cuộc diễu lễ, dâng lễ vật, đọc chúc văn tỏ kính ý biết ơn thần, cầu xin thần ban tốt lành mới. Tế thần là sự giao cảm giữa người và thần là hoạt động thiêng liêng nhất mở đầu lễ hội”. Lễ hội làng được coi là ngày giỗ của cả làng, hay còn gọi là ngày Thần kỵ. Nghi lễ tế Thành hoàng làng của người Việt ở khắp nơi được quy định rất chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ việc chọn người chủ tế, bồi tế, các người xướng, y phục, các động tác cũng được quy định rõ ràng trong điển lễ của làng và người thực hiện lễ tế phải thực hiện các động tác đúng như quy định. Làng cũng quy định trong cuộc tế, bắt đầu từ tiết mục "Khởi chinh cổ" cho đến "Tế tất" có bao nhiêu động tác, vị đông xướng câu gì, vị chủ tế xướng câu gì, mỗi chức danh trong cuộc tế đứng ở đâu[footnoteRef:12]... Tất cả các điều này đều được ghi chép tỷ mỉ trong điển lễ của làng. Địa điểm diễn ra các cuộc rước, tế và các trò diễn là đình và đền (hoặc miếu) của làng. Đồng thời với tế và lễ, người dân còn tổ chức rước Thành hoàng, với ý muốn đưa thần đi thăm làng quê, khoe với thần những công việc tốt đã làm được. Trong buổi rước, người dân còn diễn lại những công trạng của Thành hoành làng đã làm đối với làng. Đó chính là thế hiện sự biết ơn sâu sắc, lòng tôn kính và sự nhớ nhung khôn nguôi với người có công với làng, với nước - một nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt . [12:  Xem phần thủ tục tế lễ] 

1.5.3. [bookmark: _Toc83634654]Trong lễ tế Thành hoàng làng, phần lễ và phần hội là một tổng thể. 
+ Lễ là phần tôn giáo, biểu hiện những giá trị đạo đức sâu lắng nhất của người dân mỗi làng quê. Phần lễ gồm một hệ thống hành vi biểu hiện sự tôn kính, biết ơn, sự mong cầu của người dân đối với Thành hoàng làng. Điều đó được thể hiện trong văn tế, văn tế nhắc đến công trạng của các vị thần được thờ cúng tại đình, sắc phong của các vị Thành hoàng. Văn tế của người Việt được dùng để giao cảm với thần linh, chủ yếu cầu xin thần linh ban phúc lành cho dân làng. Trong lễ hội cổ truyền của người Việt, văn tế được viết bằng chữ Hán. Hiện nay, văn tế viết bằng chữ Quốc ngữ.
+ Hội là cuộc giao lưu của dân làng sau một năm làm ăn, cuộc gặp nhau được Thần chứng kiến và để dân bày tỏ những nét văn hóa đặc trưng của làng quê cụ thể qua giao lưu văn hóa, thể thao... Sau nghi lễ rước và tế Thành hoàng là phần hội với các cuộc thi, trò diễn, trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn. Các cuộc thi, trò chơi dân gian trong lễ hội bao giờ cũng có nội dung gắn với lịch sử của làng, mô tả lại sự tích hay chiến tích của Thành hoàng, ca ngợi vẻ đẹp của làng…
1.5.4. [bookmark: _Toc83634655]Mỗi làng phụng sự một vị Thần hoàng; có làng thờ hai ba vị, có làng thờ năm bảy vị, gọi chung là Phúc Thần.
 Thần Thành hoàng dù có hay không có họ tên, lai lịch; và dù xuất thân bất kỳ từ tầng lớp nào, thì cũng là chủ thể trên cõi thiêng của làng và đều mang tính chất chung là  hộ quốc tý dân (hộ nước giúp dân) ở ngay địa phương đó. Vai trò trên của thần còn có ý nghĩa hơn nữa, nhất là đối với những cư dân từ miền ngoài vào khai khẩn vùng đất hoang Nam Bộ, vì lẽ họ đã gặp không ít khó khăn do thiên tai địch họa, do thú dữ hoành hành... Điều đó có nghĩa, thần Thành hoàng đã trở thành một biểu tượng tâm linh; bởi theo họ, chỉ có thần mới có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng.
1.6. [bookmark: _Toc83634656][bookmark: _Toc45829289]Giá trị của tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng  
1) [bookmark: _Toc83634657]Ý thức về lòng biết ơn những người có công với làng - xã.
Thành hoàng là người có công với dân làng như: lập làng, lập nghề, dạy học, đánh giặc, cứu người... Cũng giống như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng Thành hoàng của người Việt vừa là tín ngưỡng, vừa là đạo lý sống của hậu thế đối với bậc tiền bối có công với làng xóm, đất nước. Nếu thờ cúng tổ tiên là đạo lý thể hiện ý thức hướng về nguồn cội của gia đình, dòng họ, thì thờ cúng Thành hoàng làng cũng là sự tôn vinh các bậc tiền bối ở cấp độ làng xã. Làng nào cũng thờ Thành hoàng, mỗi Thành hoàng có nguồn gốc, công trạng khác nhau “trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ”. Vì thế, làng không thể thiếu một biểu tượng thiêng liêng, vị thần hộ mệnh để phát tín hiệu tập hợp, củng cố, bảo vệ phát triển cộng đồng. Việc thờ cúng đó được xuất phát từ sự biết ơn, sự ghi nhớ công ơn của dân làng với người có công với làng.
Tuy nhiên, có lẽ nét khác biệt giữa các làng chính là thờ các vị thần riêng của làng mình, những vị thần đó vừa gần gũi lại vừa thiêng liêng với từng làng, “người dân trong làng cùng nhau tự phong, tự thờ vị Thành hoàng riêng của mình như vị thần bản mệnh, chủ yếu đảm bảo mưa thuận gió hòa, đem lại sự bình yên cho cộng đồng”.
2) [bookmark: _Toc83634658]Ý thức giữ gìn luật lệ, lề lối gia phong của làng - xã.
Mỗi làng xã cổ truyền Việt Nam đều có phong tục tập quán riêng biệt, định hình thành tục lệ làng xã. Trong tâm thức người Việt ở đồng bằng Bắc bộ rồi truyền đi khắp nơi, Thành hoàng là vị thần tối linh, có thể bao quát, chứng kiến toàn bộ đời sống của dân làng, bảo vệ, phù hộ cho dân làng làm ăn phát đạt, khoẻ mạnh. Các thế hệ dân cứ tiếp tục sinh sôi, nhưng Thành hoàng thì còn mãi, trở thành một chứng tích không thể phủ nhận được của một làng qua những cơn chìm nổi. Thành hoàng chính là vị chỉ huy tối linh của làng xã không chỉ về mặt tinh thần, mà còn một phần về mặt đời sống sinh hoạt vật chất của dân làng. Cho nên, “sự thờ phụng Thành hoàng xét cho cùng là sự thờ phụng luật lệ làng xã, lề thói gia phong của làng”.
Thờ phụng Thành hoàng là sợi dây liên lạc vô hình, giúp dân làng đoàn kết, nếp sống cộng cảm hoà đồng, đất lề quê thói được bảo tồn. Vì lẽ đó, mỗi làng khi muốn mở hội hoặc tổ chức việc gì đều phải có lễ cúng Thành hoàng để xin phép trước. “Dường như sự ngưỡng mộ Thành hoàng của người dân không kém gì sự ngưỡng mộ đối với tổ tiên của họ, ở cấp độ cao hơn Tổ nhà, Tổ họ vì đây là Tổ làng”. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng qua đó nhắc nhở con người phải yêu quý cộng đồng dân tộc, đặc biệt là cộng đồng làng xã, kéo người dân quay lại mối quan hệ hàng xóm láng giềng theo kiểu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Thờ Thành hoàng làng thực chất là nét văn hoá đặc trưng trong sinh hoạt văn hoá làng, sự giao lưu văn hoá giữa các làng xóm với nhau; là nơi để lưu giữ những phong tục, luật lệ của mỗi làng... đó là sự kết tinh ý thức hệ tôn giáo quanh một hình thái thờ phụng tập thể.
3) [bookmark: _Toc83634659]Ý thức đoàn kết, cố kết cộng đồng làng - xã.
Tín ngưỡng Thành hoàng đóng vai trò liên kết cộng đồng làng xã, là nơi quy tụ tâm linh cho cư dân. Thành hoàng chứng kiến đời sống của dân làng, ban phúc độ trì cho những người trung hiếu, hiền lành, giáng họa trừng phạt những kẻ độc ác vô luân. Có tai biến, người ta thường đến lễ bái cầu xin thần che trở. Có việc oan ức, người ta thường lễ bái cầu xin thần chứng giám chuyển giữ hóa lành, giải oan cho người đó. Mọi người trong cộng đồng luôn tuân thủ theo luật lệ, đạo đức vì họ luôn tâm niệm rằng thần luôn giám sát những hoạt động của từng thành viên trong cộng đồng. Nhà nước phong kiến Việt Nam chọn lọc và phong sắc cho Thành hoàng làng, nhằm mục đích đoàn kết và động viên toàn bộ sức mạnh của cộng đồng làng, xã và dân tộc thành một khối, đồng thời thực hiện việc quản lý xã hội đến cơ sở xã hội. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng chính là nơi “nương náu” của văn hóa dân tộc. Từ đây, mỗi người cảm thấy rõ nhu cầu ngưỡng vọng tâm linh, nhu cầu không thể sống một mình mà cần có thêm những người khác nữa. Phải sống giữa cộng đồng, gắn kết với cộng đồng làng, hay theo như lời người xưa, đó chính là cái lẽ “nhân quần”. Nếu như sự thờ cúng tổ tiên là nền tảng gắn kết mọi thành viên trong gia đình thì sự thờ cúng thần Thành hoàng là nền tảng gắn kết mọi thành viên trong cộng đồng làng, xã.
Người dân Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, suốt chiều dài lịch sử ấy, người dân phải đoàn kết nhau lại, ý thức cố kết cộng đồng được hình thành và phát triển để chống lại thiên tai và giặc giã. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng của người Việt biểu hiện đạo Hiếu, sự biết ơn và mong muốn được đền đáp công ơn của thế hệ sau với thế hệ trước, sự đền đáp đó được lưu truyền từ đời này sang đời khác, củng cố và duy trì bền vững. Đạo Hiếu có vai trò trung gian, điều chỉnh sự tồn tại, hoạt động trong sinh hoạt tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng. Đạo Hiếu được kết tinh từ văn hóa, trở thành triết lý sống của người Việt, dạy con người sống hướng thiện, có cái tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên và những người có công với quốc gia dân tộc. Đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng đang tồn tại và phát triển cùng với lịch sử dân tộc, thấm dần vào các thế hệ người Việt Nam. Trải qua thời gian, triết lý về lòng biết ơn và đền ơn của đạo Hiếu không thay đổi, sẽ mãi là giá trị vĩnh hằng, khẳng định sự trường tồn của dân tộc, tạo ra sức mạnh văn hóa trong hội nhập và phát triển.






[bookmark: _Toc83634660]Chương 2
[bookmark: _Toc83634661]ĐÔN MỸ - SƠN TRÀ VÀ VIỆC THỜ THẦN THÁNH TẠI ĐÌNH ĐÔN MỸ, ĐỀN CẢ
[image: ]


2. [bookmark: _Toc83018927][bookmark: _Toc83018974][bookmark: _Toc83153095][bookmark: _Toc83153148][bookmark: _Toc83153203][bookmark: _Toc83153317][bookmark: _Toc83188694][bookmark: _Toc83188746][bookmark: _Toc83188798][bookmark: _Toc83191276][bookmark: _Toc83207195][bookmark: _Toc83634614][bookmark: _Toc83634662]
2.1. [bookmark: _Toc83634663]Sơ lược lịch sử văn hóa tâm linh làng quê Đôn Mỹ- Sơn Trà
Nền văn hóa cốt cách làng quê, trên mảnh đất Đôn Mỹ - Sơn Trà này là nơi đặt chân của những vị Tiên Hiền đi mở cõi kể từ thời Nhà Lý, khi Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trên đất Trại Nghệ An từ  năm 1039 và là quan thay mặt triều đình nhà Lý cai quản, bảo vệ xứ Nghệ năm 1041, trong đó  Phố Dương – Đỗ Gia - Hương Sơn là một địa bàn yếu lược của Châu Hoan – Nghệ An ; cực nam Đại Việt .  
Lịch sử trước đó. Từ thời hoang sơ bị Bắc thuộc, Hương Sơn nguyên là huyện Dương Toại, thuộc quận Cửu Đức. Đời Tấn Vũ Đế tách lập huyện Phố Dương, nay vết tích có 2 làng Phố Châu và Phúc Dương. Đời Đường là châu Phúc Lộc. Kể từ khi độc lập, thời nhà Đinh và nhà Tiền Lê thuộc đất Hoan Châu. Thời nhà Lý thuộc châu Nghệ An. Thời nhà Trần và thuộc nhà Minh  gọi là huyện Đỗ Gia thuộc Nghệ An phủ.
Đôn Mỹ - Sơn Trà, mảnh đất được có tên gọi đầu tiên vào thập kỷ thứ nhất của thế kỷ XV, khi cha con Trạng nguyên  Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy về đây cắm TRẠI và xây cơ lập nghiệp dưới chân núi Mồng Gà, đã trên 600 năm; với tên chung là Trại Đầu cùng với các xã Sơn Long và Ân Phú ngày nay.
Điểm lại lịch sử thàn văn, nước ta giành độc lập vào năm 939 khi Ngô Quyên xưng vương; Gần 100 năm với các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê có những bước củng cố đất nước; nhưng chiến tranh chống giặc, việc thay đổi triều chính liên miên; cho đến triều Lý vững vàng trên 200 năm,  trong những biện pháp ấy có biện pháp khai hoang lập khu kinh tế, lập làng mới về phương Nam. 
Năm 1009, sau khi giành ngai vàng từ triều đình nhà Tiền Lê, vua Lý Thái Tổ và các vị vua triều Lý sau đó đã ý thức rất rõ tầm quan trọng về vị trí chiến lược của biên viễn cực nam Đại Việt. Vua Lý đã cử Lý Thái Giai vào làm trại chủ Định Phiên bước đầu thực thi chính sách khai hoang lập làng, mở rộng đất nước về phương Nam. Tiếp đó, năm Tân Tỵ (1041),  vua Lý Thái Tông đã cử em trai là hoàng tử Lý Nhật Quang vào làm Tri châu Nghệ An, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của triều Lý đối với vùng biên viễn cực nam Đại Việt. Lý Nhật Quang đã đem theo hàng vạn dân từ đồng bằng sông Hồng, sông Mã vào Nghệ An lập ra hơn 100 làng từ Quỳnh Lưu vào tận Đèo Ngang. Trong đó có các làng do Lý Nhật Quang lập ra ở hương Đỗ Gia. 
Tuy vậy, vùng núi như hương Đỗ Gia vẫn chưa tăng được nhiều. Vết tích còn lại về đền ơn công khai khẩn của Lý Nhật Quang là việc thờ thần Lý Nhật Quang tại Đền Cả, thuộc làng Đôn Mỹ,  tổng Dị Ốc, nay thuộc xã Sơn Trà. Hiện nay tại đền Cả còn hiển hiện[footnoteRef:13]  hai câu đối để chứng minh cho vết tích cội nguồn: [13:  Hai câu này tại cổng nhìn từ trong ra ngoài] 

鷄山屹立綱常柱
李代長留帶礪書
KÊ SƠN NGẬT LẬP CƯƠNG THƯỜNG TRỤ
LÝ ĐẠI TRƯỜNG LƯU ĐÁI LỆ THƯ
Có nghĩa là: 
Núi Mồng gà chót vót cao đứng sừng sững so sánh như đạo lý con người ở nơi đây đứng vững. 
Triều đại Nhà Lý mở mang và gìn giữ đất này mà nhân dân ở nơi này ghi nhớ muôn đời . 

Từ Trại Trại Đầu – tên xã đầu tiên được ghi nhận khi cha con Trạng Nguyên Sử Hy Nhan về chân núi Mồng Gà khai cơ lập nghiệp vào đời nhà Hồ (1400-1410), thuộc huyện Đỗ Gia; sau đó là Hương Sơn. Quá trình hình thành các xã thì tên Sơn Trà ngày nay có tên xã Liệt Đồn nằm trong tổng Dị Ốc (Tổng Dị Ốc đời nhà Lê có 4 xã : Dị Ốc, Trại Đầu, Tiên Bì và Liệt Đồn)  vào năm 1776 - thời Lê Trung Hưng – vua  Lê Hiển Tông trị vì. Đến triều Nguyễn thời vua Tự Đức (1849-1883) cụ thể là năm 1868 trong một lần chia tách huyện, xã; Liệt Đồn được đặt tên Đôn Mỹ thuộc tổng Dị Ốc 異渥[footnoteRef:14]. [14:  Huyện Hương Sơn đầu thế kỷ 19 có 8 tổng, 49 xã, thôn, vạn, giáp, phường.
Tổng Đỗ Xá có 9 xã , thôn, vạn: Đỗ Xá, Thôn Đông Tức, Dương Trai, Bảo Thịnh, Lạc Bồ ( thôn Tứ, Đông Trường, Tứ Mỹ), vạn Đỗ Gia.
Tổng An Ấp có 6 xã, trại, phường: An Ấp, thôn Thọ Lộc, Tuần  Lễ, Giáp Ông Bùi, Phúc Dương, giáp An Bài.
Tổng Hữu Bằng có 6 xã, trại, phường: Hữu Bằng, Tinh Di, Thủy Mai, Trại Hậu Di Yên, Tinh Diễm, phường Ngàn Phố.
Tổng Dị Ốc có 4 xã: Dị Ốc, Trại Đầu, Tiên Bì, Liệt Đồn.
Tổng Đồng Công có 5 xã, thôn: Đồng Công, Phụng Công, thôn Bào, Trung Hòa (thôn Phúc An, thôn Bào)
Tổng Thổ Hoàng có 5 xã, vạn:Thổ Hoàng, Bào Lăng, Đông Ấp, vạn Thổ Hoàng, vại Đỗ Gia.
Tổng Thổ Lỗi có 9 xã, trại: Thổ Lỗi, trại Hà Linh, trại Bằng Bản, trại Dã, Chu Lễ, Phúc Lộc, Xuân Lũng, Nam Trạch, trại Động Nghi.
Tổng Bào Khê có 5 xã: Bào Khê, Băng Thụ, Lâm Thao, Hòa Duyệt, Vân Cù.
 ] 

 Tên Đôn Mỹ, chữ Hán viết là: Đôn Mỹ惇美[footnoteRef:15]  [15: Chữ Hán hai chữ惇美 Đôn Mỹ nghĩa là Đôn Hậu Mỹ Miều  ] 

Xã Sơn Trà có tên từ năm 1954; trước đó vào năm 1947; Nhà nước VNDCCH sau khi dành chính quyền đã củng cố lại hệ thống làng xã, bỏ cấp tổng và thành lập cấp xã thuộc huyện Hương Sơn với hai xã Dị Long và Đôn Mỹ tổ chúc thành xã Mỹ Long; và, sau đó tách thành Sơn Long và Sơn Trà như ngày nay.




2.2. [bookmark: _Toc83634664]Di tích lịch sử văn hóa Đền Cả
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2.2.1. [bookmark: _Toc83634665]Nguồn gốc Đền Cả
Đền Cả còn có tên gọi là Điện Kim Sơn được thiết lập dưới chân núi Mồng Gà vào thời nhà Lê Trung hưng do danh tướng Lê Hữu Dung [footnoteRef:16]xây dựng (khoảng năm 1775- ?) để thờ  vị anh hùng có công khai hoang và bảo vệ đất Nghệ An vào triều nhà Lý trước đó[endnoteRef:1]. [16:  Lê Hữu Dung (1743-…?) là con thứ 6 danh tướng Lê Hữu Kiều ông  đỗ đồng tiến sĩ năm 1775 khi 32 tuổi.
Theo Wikipedia Lê Hữu Kiều (黎有喬, 1691-1760) là đại thần nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam, Năm 18 tuổi (1708), Lê Hữu Kiều cùng anh là Lê Hữu Mưu cùng đỗ Hương giải. Năm 1715 ông đỗ khoa Hoành từ, được bổ làm quan văn ở kinh thành Thăng Long. Năm 1718, ông đỗ đồng tiến sĩ khoa Mậu Tuất, được thăng làm Giám sát ở Thanh Hoa, quyền Hiến sát Kinh Bắc, tham dự việc trấn Thái Nguyên, Cao Bằng và Phó đô ngự sử. Năm 1744, ông đi làm Đốc trấn Thái Nguyên. Năm 1746, Lê Hữu Kiều làm Tham thị Nghệ An. Năm 1748, ông được thăng làm Thượng thư bộ Lễ. Năm 1749, ông lại làm Tham tụng, quyền hành như Tể tướng trong triều.
Năm 1752, ông được thăng làm Thượng thư bộ Binh. Năm 1754, ông vào giảng bài trong điện Kinh diên. Năm 1755, ông nghỉ hưu khi đã 65 tuổi. Lê Quý Đôn là con rể của ông, Danh y Lê Hữu Trác là cháu ông.]  [1:  CÁC CUỘC CHIẾN CHINH LẬP CÔNG CỦA DỰC THÁNH VƯƠNG VÀ ĐÔNG CHINH VƯƠNG 
Năm 1014, 20 vạn quân Đại Lý do tướng Dương Trường Huệ (Việt sử lược chép là Đỗ Trường Huệ) và Đoàn Kính Chí chỉ huy tiến quân sang xâm lấn, đóng quân ở trại Ngũ Hoa. Lý Thái Tổ sai Dực Thánh vương đem quân đi đánh. Trận này quân nhà Lý đại thắng, sử ghi lại rằng: ...chém đầu kể hàng vạn, bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết.... Lý Thái Tổ sau đó sai người đem trăm con ngựa là chiến lợi phẩm sang biếu nhà Tống. 
Năm 1015, Lý Thái Tổ lại sai Dực Thánh vương cùng hoàng tử Vũ Đức vương đi đánh dẹp các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên. Trận này Dực Thánh vương bắt được Hà Án Tuấn. Hà Án Tuấn (Cương mục chép là Hà Trắc Tuấn) vốn là thủ lĩnh châu Vị Long. Trước đó, vào năm 1013, Hà Án Tuấn làm phản, theo nước Đại Lý, bị Lý Thái Tổ thân chinh đi đánh, Án Tuấn bỏ chạy. 
Năm 1022, Dực Thánh vương nhận chiếu đi đánh Đại Nguyên Lịch (Việt sử lược chép là Đại Quang Lịch). Quân nhà Lý tiến sâu vào trong đất Tống tại trại Như Hồng, đốt phá kho đụn rồi rút về. Từ sau sự kiện này, không thấy ghi chép gì về việc Dực Thánh vương cầm quân nữa. Các cuộc đánh dẹp những năm sau do Thái tử Khai Thiên vương, Khai Quốc vương và Đông Chinh vương thay nhau cầm quân. 
Năm 1028, Lý Thái Tổ băng hà. Các quan lại trong triều đến cung Long Đức đón Thái tử Khai Thiên vương lên ngôi. Dực Thánh vương, Đông Chinh vương, Vũ Đức vương không phục, đem phủ quân làm binh biến. Đông Chinh vương cho quân phục ở trong Long Thành, còn Dực Thánh vương và Vũ Đức vương ở cửa Quảng Phúc, chờ Khai Thiên vương đến thì đánh úp. 
Khai Thiên vương ban đầu muốn cho người thuyết phục ba vương tự rút quân, nhưng sau đó được Lý Nhân Nghĩa thuyết phục, sai Lý Nhân Nghĩa và Lê Phụng Hiểu dẫn vệ sĩ ra đánh. Lê Phụng Hiểu chém chết Vũ Đức vương, quân ba vương sợ hãi bỏ chạy. Dực Thánh vương và Đông Chinh vương chạy trốn. Đông Chinh vương và Dực Thánh vương sau đó được quan Lương Nhậm Văn trình tấu tha tội chết vua Lý Thái Tông tha tội, không được lập phủ binh.   
Theo tư liệu lịch sử tế lễ, Dực Thánh vương cùng với Đông Chinh vương, Vũ Đức vương được thờ phụng tại nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Hải Phòng. Dực Thánh vương được thờ làm Thành hoàng ở Đình An Bảo,... Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dực Thánh vương và Đông Chinh vương được thờ tại Đình Thông Tây Hội. 
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Theo hồ sơ di tích, đền thờ Đức Thánh Cả ở Sơn Trà ghi nhớ công lao của những người đã tiên phong mở cõi đánh giặc ngoại xâm, giữ yên sự hưng thịnh thái bình cho muôn dân trăm họ từ thời nhà Lý. Theo truyền thuyết thì đây là nơi thờ THƯỢNG ĐẲNG TÔN THẦN UY MINH VƯƠNG LÝ NHẬT QUANG[endnoteRef:2] - di chỉ cổ xưa để lại đền thờ còn lại là hai câu đối ở cổng đền :  [2:  Uy Minh vương
 威明勇烈顯忠佐聖福佑大王
Uy Minh Dũng Liệt Hiển Trung Tá Thánh Phúc Hựu Đại vương 
Lý Nhật Quang (chữ Hán: 李日㫕) (995-1057) là một hoàng tử và quan nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông được nhân dân vùng Nghệ Tĩnh tôn làm bậc Thánh và lập đền thờ phụng tại nhiều nơi.
Lý Nhật Quang (李日㫕), húy là Lý Hoảng (李晃), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, mẹ là Linh Hiển Hoàng hậu (theo các nhà nghiên cứu là con của Lê Đại Hành và Hoàng hậu Dương Vân Nga), hiệu là Bát lang Hoàng tử. Như vậy, ông là anh em cùng mẹ với vua Lý Thái Tông.
Lý Nhật Quang nổi tiếng thông minh, 8 tuổi biết làm thơ, 10 tuổi tìm hiểu kinh sử. Ông được vua cha và hoàng tộc chăm lo dạy dỗ để sớm thành rường cột nước nhà.
Năm 1028, vua Lý Thái Tổ băng hà, anh cùng mẹ của Nhật Quang là Lý Phật Mã lên nối ngôi, tức là Lý Thái Tông.
Năm Càn Phù Hữu Đạo thứ nhất (1039), Uy Minh Hầu Lý Hoảng được Lý Thái Tông cử vào châu Nghệ An lo việc thu thuế. Tại đây, Lý Nhật Quang làm việc cần mẫn, thu đủ số thuế được giao và không như các vị tiền nhiệm hà lạm thuế của dân nên được tiếng là thanh liêm, chính trực.
Năm 1041, xét thấy Lý Nhật Quang là người tin cẩn, Lý Thái Tông phong ông làm Tri châu Nghệ An - tước hiệu là Uy Minh hầu. Lúc này, Nghệ An là một vùng biên ải phía Nam của nước Đại Việt, việc quản lý còn lỏng lẻo. Nhiều cuộc nổi dậy ở địa phương có tính chất phản loạn, gây sự phiền nhiễu cho nhân dân, triều đình phải nhiều phen dẹp loạn. Nhưng sau khi Lý Nhật Quang được cử làm Tri châu, tình hình xã hội ở Nghệ An dần dần ổn định, kỷ cương phép nước được lập lại. Ông đã cho làm sổ sách thống kê hộ khẩu, nhân đinh. Theo sử gia Phan Huy Chú: "Đời Lý, việc kiểm soát hộ tịch rất là nghiêm ngặt. Dân đinh nào đến 18 tuổi thì biên vào sổ bìa vàng, gọi là Hoàng nam, đến 20 tuổi gọi là Đại Hoàng nam". Những biện pháp quản lý xã hội của Lý Nhật Quang cùng với sự độ lượng và tư tưởng thân dân của ông dần dần đã cảm hoá và quy phục được tất cả mọi tầng lớp nhân dân, làm cho vùng đất vốn phức tạp đã trở nên thuần hậu và thống nhất.
Khi ấy Lý Thái Tông đã có ý định đánh chiếm Chiêm Thành, vua giao Lý Nhật Quang chuẩn bị làm một hoành doanh dọc sông Bà Hòa (nay thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) gọi là trại Bà Hòa. Năm 1044, Lý Thái Tông cất quân đánh Chiêm Thành, nhờ có trại Bà Hòa kiên cố và đầy đủ lương thực, quân sĩ yên tâm chiến đấu. Trong trận chiến lớn bên sông Ngũ Bồ, tướng Quách Gia Di chém đầu vua Chiêm là Sạ Đẩu. Khi vua Lý Thái Tông khải hoàn đến trại Bà Hòa, Lý Nhật Quang nghênh đón nhà vua và quân sĩ trọng thể, Lý Nhật Quang được vua phong từ tước Hầu lên tước Vương.
Lý Nhật Quang hết sức coi trọng việc phát triển kinh tế, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân mở mang nghề nghiệp, khai thác mọi tiềm năng của vùng đất xứ Nghệ. Cùng với việc chiêu dân, khai hoang, lập ấp, ông còn dạy cho dân chúng nghề nông tang, dệt lụa, dệt vải... Ông trở thành tổ sư của nhiều ngành nghề thủ công nghiệp ở Nghệ An. Với cái nhìn có tính chiến lược, dưới con mắt của một danh tướng tinh thông binh pháp, uyên thâm Phật pháp, Lý Nhật Quang đã chọn vùng Bạch Đường (nay gồm 3 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn - huyện Đô Lương) - là nơi có vị trí trung tâm của cả châu, công thủ đều thuận lợi - để xây dựng lỵ sở. Vùng Phật Kệ vốn trung tâm Phật giáo của châu Nghệ An chuyển lên vùng Bạch Đường cách khoảng 5 km ngược dòng sông Lam. Từ đây, Lý Nhật Quang đã ban hành và cho thực hiện nhiều chính sách tiến bộ và táo bạo để mở mang phát triển sản xuất. Các vùng Khe Bố, Cự Đồn (Con Cuông), Nam Hoa (Nam Đàn), Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), Công Trung (Yên Thành), Vinh, Nghi Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)... là do ông chiêu dân lập ấp và sử dụng tù binh để khai khẩn đất hoang. Ông đã cho mở hai con đường thượng đạo: một từ Đô Lương ra Thanh Hóa rồi ra Thăng Long, một từ Đô Lương lên Kỳ Sơn. Ông cho đào và nạo vét các đoạn sông Đa Cái ở Hưng Nguyên, kênh Sắt ở Nghi Lộc, kênh Son, kênh Dâu ở Quỳnh Lưu. Ông còn khởi xướng việc đắp đê sông Lam. Không những quan tâm đến đời sống vật chất cho dân, ông còn rất quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, cho xây dựng nhiều chùa thờ Phật để nhân dân đến sinh hoạt văn hóa tâm linh. Có thể nói, những việc làm có tính chất mở đầu ở một vùng biên viễn của Lý Nhật Quang đã đạt đến tầm cỡ của một nhà chiến lược, vừa an dân, vừa tạo dựng tiềm năng, thế mạnh để giữ gìn bờ cõi.
Uy Minh vương Lý Nhật Quang đã góp phần giải quyết ổn thỏa sự xung đột trong nội bộ Chiêm Thành, đồng thời tạo dựng mối quan hệ hoà hiếu giữa Chiêm Thành với Đại Việt. Thần tích đền Quả Sơn đã ghi rõ: "Ngài ở châu 19 năm, trừng trị kẻ gian, khen thưởng người lành, khai khẩn đất hoang, chiêu mộ lưu dân, bọn vô lại phải im hơi, người dân về với Ngài được yên nghiệp. Ngài thường qua lại vùng này, vùng khác, dạy nghề làm ruộng, trồng cây cối, nuôi gia súc, có nhiều chính sách lợi cho dân, làm cho nhân dân đoàn kết. Người dân đến kiện tụng thì lấy liêm, sĩ, lễ, nghĩa giảng dạy làm cho tự giác ngộ, ai nấy đều cảm hóa, không bàn đến chuyện kiện cáo nữa. Mọi người đều gọi Ngài là Triệu Công".
Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết về Lý Nhật Quang như sau:
Mùa thu, tháng 7 (năm Giáp Thân, 1044), vua (Thái Tông Hoàng đế) đem quân vào thành Phật Thệ, bắt vợ cả, vợ lẽ của Sạ Đẩu và các cung nữ kẻ nào giỏi hát múa khúc điệu Tây Thiên. Sai sứ đi khắp các hương ấp, phủ dụ nhân dân. Các quan mừng thắng trận.
Tháng 8, đem quân về. Đến hành dinh Nghệ An, gọi Uy Minh hầu là Nhật Quang đến để an ủi và trao tiết việt cho trấn thủ châu ấy, gia phong tước vương. Trước đây vua ủy cho Uy Minh thu thuế châu Nghệ An và sai đặt trại Bà Hoà cho trấn được bền vững; lại đặt điếm canh ở các nơi, chứa lương thực đầy đủ, cái gì cũng vừa ý vua, cho nên được tước phong như thế.
Hiện vẫn còn nhiều giả thuyết về cái chết của Lý Nhật Quang. Thần phả đền Quả Sơn viết rằng Lý Nhật Quang hi sinh trong trận chiến với giặc, bị chém ngang cổ nhưng đầu không lìa, đến núi Quả thì ngựa quỵ xuống, ông qua đời vào ngày 17 tháng 8 năm 1057.
Sách Việt điện u linh tập chép rằng một tối ông thấy ba con quạ bay 3 vòng quanh Vương rồi sà vào lòng thành tờ giấy trắng. Ông thiếp đi thì gặp thần sao Vũ Khúc mời về trời làm quan. Vương không bệnh mà mất.
Lý Thái Tông phong Lý Nhật Quang từ tước Hầu lên Tước Vương. Nhân dân suy tôn Lý Nhật Quang là "Thượng thượng thượng Đẳng thần".
Câu đối tại đền Quả khái quát được công trạng của ông:
Hiển hách thần linh, hương khói miếu đền lưu vạn đại,
Lừng danh tông tộc, núi sông ghi nhớ đến nghìn năm.
Theo thống kê, tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, có hơn 50 đền thờ Lý Nhật Quang, Trong đó ngôi đền chính nổi bật nhất là đền Quả tại huyện Đô Lương với lễ hội tạ ơn bà Bụt vào ngày 19 đến 21 tháng Giêng hàng năm. Đền Quả được Le Breton (tác giả của "An Tĩnh cổ lục") mệnh danh là "một trong 4 ngôi đền đẹp nhất xứ An Nam" và đi vào câu nói đầy tự hào của nhân dân Nghệ Tĩnh về những di tích lịch sử của mảnh đất xứ Nghệ: "nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng".
Bên cạnh đền Quả, nhiều đền thờ Lý Nhật Quang hiện đang còn hoặc được phục dựng gồm:
Đền Bạch Mã ở Yên Thành có từ gần 1000 năm nay, do chính Uy Minh vương Lý Nhật Quang dựng nên để thờ vọng vua cha Lý Công Uẩn - Lý Thái Tổ; thờ mẹ là Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân; thờ bà ngoại là Thái hậu Dương Vân Nga; vua anh là Lý Thái Tông.  
Đền Tam Tòa ở xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc đã được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử tại quyết định số 2043/QĐ-UBND.VX ngày 8/6/2012.
Đền thờ tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu được công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia tại quyết định số 734/QĐ-BT ngày 6 tháng 11 năm 1992 của Bộ Văn hoá - Thông tin.
Đền thờ Lý Nhật Quang ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.
Đền Cả tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.
Đền Tam Tòa tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông thờ đức thánh Lý Nhật Quang nhưng hiện nay đã hoang phế. Tháng 6 năm 2012, UBND huyện Con Cuông đã ra quyết định phục dựng lại đền.
Đền Nhạn Tháp tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn.
Tại Hà Tĩnh, riêng huyện Nghi Xuân đã có đến 4 ngôi đền thờ Ngài, trong đó có 2 ngôi đền nổi tiếng là đền Lý Đại vương (nhân dân quen gọi là Đền Huyện) và đền Tam vị Đại vương (nhân dân quen gọi là đền Thượng) đều ở xã Xuân Giang (đền Thượng còn thờ Đông Chinh vương và Dực Thánh vương). Tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có Đền Cả (còn có tên là đền Lớn hoặc Tam tòa Đại vương), đền thờ 3 vị: Lý Nhật Quang (hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ), Lý Đạo Thành và Lý Thế Giai (là 2 vương hầu của nhà Lý).
Tại Thanh Hóa, có đền thờ Lý Nhật Quang tại làng Nội Tý, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa.
Tại tỉnh Bình Định cũng có đền thờ Lý Nhật Quang; ông Hoàng Mười tương truyền là hiện thân của Hoàng tử Lý Nhật Quang.
] 

鷄山屹立綱常柱
李代長留帶礪書
KÊ SƠN NGẬT LẬP CƯƠNG THƯỜNG TRỤ
LÝ ĐẠI TRƯỜNG LƯU ĐÁI LỆ THƯ
Có nghĩa là: 
Núi Mồng gà chót vót cao đứng sừng sững so sánh như đạo lý con người ở nơi đây đứng vững. 
Triều đại Nhà Lý mở mang và gìn giữ đất này mà nhân dân ở nơi này ghi nhớ muôn đời . 
Tuy vậy, trải qua trên 600 trăm năm với lịch sử và sự thịnh  - suy của các triều đại, đến ngày nay, đền có nhiều thay đổi.
Đi theo cội nguồn lịch sử của dân tộc. Triền nhà Trần tước ngôi nhà Lý năm 1225, sau khi đánh quân xâm lược phương Bắc tạo một quốc gia thịnh vượng 175 năm rồi cũng mất ngôi về tay nhà Hồ; sau đó,  giặc Minh xâm lược chiếm đóng nước ta cho đến năm 1428. 
Trong cuộc khởi nghĩa 10 năm chống Minh đô hộ, Lê Lợi khởi binh tại Thanh Hóa, nhưng đã phát triển lực lượng về Nghệ An, đặc biệt là vùng núi Hương Sơn ngày nay, lúc đó dưới chân núi Mồng Gà là một căn cứ địa. 
Trong sách Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch nghi khá rõ, Thoại Ốc Lầu của ông có bài thơ về núi Mồng Gà:
雞觀山云         Kê quan sơn vận 
地脉從中出 Địa mạch tòng trung xuất
山形獨毅然 Sơn hình độc nghị nhiên
竦身如赴斁 Tủng thân như phó dịch
畜氣欲冲千 Súc khí dục xung thiên
羅浦三叉合 La, Phố, Tam Soa hợp
漳香两翼纏 Chương, Hương lưỡng dực triền
高皇平北冦 Cao hoàng bình Bắc khấu
曾此奮鳴先 Tằng thử phấn minh tiên.

Bản dịch - Vịnh núi Mồng Gà
Cùng trong mạch đất phát ra,
Riêng đây hình núi nguy nga khác vời.
Đứng ngay như chặn giặc ngoài,
Thế hăng như muốn trổ trời xông lên.
Hai sông La, Phố họp liền,
Thanh, Hương hai cánh giữ gìn cả hai.
Vua Lê xưa phá giặc trời,
Đã từng có trận thét roi chốn này.
(Đỗ Ngọc Toại dịch)

Sau khi giành chính quyền, Lê Thái Tổ dành nhiều công sức cho phát triển xứ Nghệ An (bao gồm Hà Tĩnh ngày nay); nhiều quan lại theo Vua đi đánh giặc đã được phong tước và định cư cai quản, hưởng lộc vùng này. Trong đó, nhiều vị quan đã cùng nhân dân sở tại dựng nên Đình, Đền, Miếu và cả Chùa chiền.
Nhà Lê qua 5 đời Vua thịnh trị và sau đó là suy vong; nhà Lê mất về tay nhà Mạc, sau đó giành lại quyền bính thành Lê Trung Hưng với nhiều triều Vua nhưng các cuộc chiến tranh tranh quyền cướp ngôi của các thế lực Chúa,  với chiến tranh Trịnh – Mạc, chiến tranh Trịnh – Nguyễn, chiến tranh Nguyễn Gia Long với Tây Sơn.
Đến đến đời nhà Nguyễn trị vì từ năm 1802; cuối gia đoạn khá thịnh vượng của triều nhà Nguyễn, vào triều vua Tự Đức có quan Huấn Đạo Phan Đăng Tuyển, học thông, đỗ đạt cao làm quan cho triều đình, sau khi bãi việc quan đã về xây lại Đền vào năm 1877 sau  Danh tướng Lê Hữu Dung  khoảng 100 năm. Cùng với việc lập đền thờ thần, ông đã cho khắc bảng ghi danh những vị có công học hành đỗ đạt của dân  Liệt Đồn – Đôn Mỹ của các thời đại trước đó.
Đền Cả lại bị một thời gia dài bị phế tích trong nửa sau của thế kỷ 20. Những năm 60’ của thế kỷ trước đã “hợp tự” để cùng thờ các vị thần khác tại các đền thuộc hai xã Sơn Long và Sơn Trà ngày nay; nhưng rồi cũng bị hoang phế cho đến năm 2005 đã được khôi phục lai như ngày nay; nguyên chỉ còn 6 câu đối ở cổng đền là còn nội dung xưa để lại; nhà cữa và những đồ thờ mới được khôi phục; riêng 26 sắc  phong hoàn toàn bị mất; không thể khôi phục lại được; Đền Cả ngày nay đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh. 
[image: ]
Đền Cả hiện nay có cấu trúc khép kín gồm nhà thượng điện trung điện và hạ điện. Các tòa nhà được xây dựng trong những thời điểm lịch sử khác nhau. Ngôi nhà hạ điện được chạm trổ rất tinh vi, thế hiện phong cách độc đáo kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê. Hai bên nhà trung điện có tượng hộ pháp uy nghi, trước đến có đôi voi chầu rồi miếu thờ và xa là cổng đền. Trong đền còn lưu giữ chừng 20 hiện vật các loại và nhiều đồ thờ cúng.
[image: ][image: ]
Tượng Hộ pháp Đền Cả


BÀI VỊ CỦA THÁNH LÝ NHẬT QUANG ĐANG THỜ CÁC ĐỀN KHÁC LÀ 
 
(nội dung theo đề xuất của tác giả là khôi phục lại)
[image: ]威明勇烈顯忠佐聖福佑大王


Tại chính cung Thượng điện là hoành phi
聖躬萬崴
THÁNH CUNG VẠN UY
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\ĐINH ĐÔN MỊ\z2773237721786_4b3e1290176441ea653ee9c520a629e7.jpg]
Hai câu đối tại Thượng điện
聖德威靈 心誠皆菓遂
神功顯赫作氣變無 雙 
THÁNH ĐỨC UY LINH TÂM THÀNH GIAI QỦA TOẠI 
THẦN CÔNG HIỂN HÁCH TÁC KHÍ BIẾN VÔ SONG 

  Hai câu đối tại trung điện
天上重重頒福祿
雲中現現接鈴財
THIÊN THƯỢNG TRÙNG TRÙNG BAN PHÚC LỘC 
VÂN TRUNG HIỆN HIỆN TIẾP LINH TÀI 

Sáu câu đối ở cổng
鷄山屹立綱常柱
李代長留帶礪書
KÊ SƠN NGẬT LẬP CƯƠNG THƯỜNG TRỤ
LÝ ĐẠI TRƯỜNG LƯU ĐÁI LỆ THƯ
 
正氣萬古存浩然縈烈
奸雄千載下遏此恩量
CHÍNH KHÍ VẠN CỔ TỒN HẠO NHIÊN OANH LIỆT 
GIAN HÙNG THIÊN TẢI HẠ ÁT THỬ ÂN LƯƠNG

青山在上流水在下
地維以立天柱以尊
THANH SƠN TẠI THƯỢNG LƯU THỦY TẠI HẠ   
ĐỊA DUY DĨ LẬP THIÊN TRỤ DĨ TÔN 

2.2.2. [bookmark: _Toc83634666]Đền Cả đang thờ thần linh như thế nào?
a) Khởi thủy, Đền Cả là nơi thờ chính thần  U MINH VƯƠNG LÝ NHẬT QUANG do tiền nhân thiết lập .
Theo quan điển của tác giả nghiên cứu về thờ tự tại các đền, đình làng khi xưa, mỗi miền quê ngoài các nhiên thần thường có nhân thần đồng tế tự ; tại Sơn Trà ngày nay khi xưa đã và đang thờ vị Nhân Thần nhà Lý – UY MINH VƯƠNG LÝ NHẬT QUANG. 
Sự tích như trên đây đã miêu tả là : năm 1009, sau khi giành ngai vàng từ tay nhà Tiền Lê, vua Lý Thái Tổ và các vị vua triều Lý ý thức rất rõ tầm quan trọng về vị trí chiến lược của biên viễn cực nam Đại Việt. Triều Lý đã cử Lý Thái Giai vào làm trại chủ Định Phiên bước đầu thực thi chính sách khai hoang lập làng. Tiếp đó, năm Tân Tỵ (1041),  vua Lý Thái Tông đã cử em trai là hoàng tử Lý Nhật Quang vào làm Tri châu Nghệ An, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của triều Lý đối với vùng biên viễn cực nam Đại Việt. Lý Nhật Quang đã đem theo hàng vạn dân từ đồng bằng sông Hồng, sông Mã vào Nghệ An lập ra hơn 100 làng từ Quỳnh Lưu vào tận Đèo Ngang. Trong đó có các làng do Lý Nhật Quang lập ra ở hương Đỗ Gia. 
Vết tích còn lại về đền ơn công khai khẩn của Lý Nhật Quang là việc thờ thần Lý Nhật Quang tại Đền Cả hiện nay còn lưu truyền hai câu đối tại cổng để chứng minh cho vết tích cội nguồn về việc thờ Nhân thần từ đời nhà Lý  :
鷄山屹立綱常柱,李代長留帶礪書.Phiên âm là : Kê Sơn Ngật Lập Cương Thường Trụ. Lý Đại Trường Lưu Đái Lệ Thư.
Dịch nghĩa là: 
Núi Mồng gà chót vót cao đứng sừng sững so sánh như đạo lý con người ở nơi đây đứng vững . 
Triều đại Nhà Lý mở mang và gìn giữ đất này mà nhân dân ở nơi này ghi nhớ muôn đời . 
b) Trùng tu, xây dựng lại dưới triều Nguyễn, Đền Cả là nơi thờ Thần Thành hoàng gồm Lý Nhật Quang, thần núi Kê Quan Đại Vương và các vị tiên hiền, hậu hiền có công với quê hương Đôn Mỹ.
Khi chưa có đình làng, Theo mệnh Vua triều Minh Mệnh, (từ năm 1841) các làng phải thờ thành hoàng; Đền Cả  là đền của xã Đôn Mỹ trở thành đền trung tâm thờ hai vị thương đẳng tôn thần là UY MINH DŨNG LIỆT HIỂN TRUNG TÁ THÁNH PHÚC HỰU ĐẠI VƯƠNG và KÊ QUAN ĐẠI VƯƠNG THƯỢNG ĐẲNG TÔN THẦN, BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG TÔN THẦN.
Ngoài ra, theo bức trung tự đang lưu giữ taị đền thì ngoài các vị tôn thần, người có công lập đền … thì những người học hành đỗ đạt trên quê hương Trại Đầu- Liệt Đồn-Đôn Mỹ-Sơn Trà thì những danh nhân sau đây, gọi là tiên hiền, hậu hiền của xã đang được thờ, nguyên văn bản trung tự:

敬惟  
鄉賢學行憂秀場連步開後進之津梁樹文林之標幟所以培植道脉振作儒風榷輿蓋在以也玆本社紳豪念以世代經久事跡湮沒編緝所見所聞敬書
顯處于扁額鋟梓丹漆迎入
文址奉祠至若姓字未詳者姑置闕如耑祈
灵来有臨會同鑒格以寓敬心此後继登已榜次第恭鐫誠所厚望也是為誌
校生秀才位
黎朝本府校生字相霓阮先生
黎朝本府校生字允相蔡先生
黎朝本府校生字世科阮先生
黎朝本府校生字廷玕黎先生
黎朝本府校生字尊貫阮先生
黎朝本府校生字廷嚴黎先生
黎朝本府校生字廷秀黎先生
黄朝明命拾五年甲午科秀才字克謹黎先生
黄朝嗣德拾肆年辛酉科秀才字克諡\溘黎先生
黄朝嗣德貳拾壹年戊辰恩科秀才字儒行黎先生
黄朝嗣德貳拾陸年癸酉科秀才字有慶笵先生

嗣德貳拾年拾月初拾日
恭鐫
Phiên âm:
Kính duy 
Hương hiền học hành ưu tú trường liên bộ khai hậu tiến chi tân lương thụ văn lâm chi tiêu xí sở dĩ bồi thực đạo mạch chấn tác nho phong các dư cái tại dĩ dã tư bản xã thân hào niệm dĩ thế đại kinh cửu sự tích yên một biên tập sở kiến sở văn kính thư
Hiển xứ vu biển ngạch tẩm tử đan tất nghinh nhập
Văn chỉ phụng từ chí nhược tính tự vị tường giả cô trí khuyết như chuyên kỳ
Linh lai hữu lâm hội đồng giám cách dĩ ngụ kính tâm thử hậu kế đăng dĩ bảng thứ đệ cung tuyên thành sở hậu vọng dã thị vy chí
Hiệu sinh tú tài vị
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Tương Nghê Nguyễn tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Duẫn Tương Thái tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Thế Khoa Nguyễn tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Đình Can Lê tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Tôn Quán Nguyễn tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Đình Nghiêm Lê tiên sinh
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Đình Tú Lê tiên sinh
Hoàng triêu minh mệnh thập ngũ niên Giáp Ngọ khoa tú tài Tự Khắc Cẩn Lê tiên sinh
Hoàng triêu tự đức thập tứ niên Tân Dậu khoa tú tài tự Khắc Thuỵ \Khạp Lê tiên sinh
Hoàng triêu tự đức nhị thập nhất niên Mậu Thìn ân khoa tú tài tự Nho Hành Lê tiên sinh
Hoàng triêu tự đức nhị thập lục niên Quý Dậu khoa tú tài tự Hữu Khánh Phạm tiên sinh

Tự đức nhị thập niên thập nguyệt sơ thập nhật
Cung tuyên

Nội dung dịch nghĩa  là:
KÍNH CÁO RẰNG
Ghi lại những người hiền của quê hương học hành ưu tú là kết nối đời nay cho đời sau một con đường trọng yếu, như trồng cây cho rừng đời tươi tốt mãi. Tuy vậy, việc ghi lại cũng gặp khó khăn vì thời gian đã lâu, không có sách vở ghi lại; cho nên những người làm việc ghi chép này căn cứ vào trí nhớ trong làng đối với nhũng ngưỡi đỗ đạt đã lâu mà ghi lại.
Các vị đỗ đạt bậc tú tài trong xã ngày nay bao gồm:
1. Ông Nguyễn Tương Nghê – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
2. Ông Thái Doãn Tương– đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
3. Ông Nguyễn Thế Khoa – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
4. Ông Lê Đình Can – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
5. Ông Nguyễn Tôn Quán – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
6. Ông Lê Đình Nghiêm – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
7. Ông Lê Đình Tú – đỗ tú tài trong Phủ thời nhà Lê
8. Ông Lê Khắc Cẩn đỗ tú tài năm Giáp Ngọ - 1834, triều Vua Minh Mạng năm thứ 15
9. Ông Lê Khắc Thụy/ Khắc Khạp đỗ tú tài năm Tân Dậu - 1861, triều Vua Tự Đức năm thứ 14
10. Ông Lê Nho Hành/Nho Hạnh đỗ tú tài Ân Khoa năm Mậu Thìn - 1868, triều Vua Tự Đức năm thứ 21
11. Ông Phạm Hữu Khánh đỗ tú tài năm Quý Dậu - 1873, triều Vua Tự Đức năm thứ 26.
Khắc bia 
NĂM 1867  TỰ ĐỨC THỨ 20? , THÁNG 10 NGÀY 10.
( năm thứ 30 - 1877 thì đúng hơn) 
 
c) Đền Cả là nơi đã hợp tự thờ đa thần có nguồn gốc các đền, miếu tại Đôn Mỹ - Sơn Trà
Do chiến tranh và một số sai lầm của hậu thế, các đền thờ trong  xã đã thiết lập thời trước đã phá bỏ trong những năm 50’, từ thập kỷ 60’ của thế kỷ trước, chính quyền xã Sơn Trà đã cho phép nhân dân hợp tự, rước các tôn thần từ đình làng và các đền khác về Đền Cả để thờ tự, cho nên từ nửa thế kỷ nay, nhân dân Sơn Trà đã thờ chính thần UY MINH VƯƠNG LÝ NHẬT QUANG và các vị Tôn thần: KÊ QUAN SƠN, TRÀ SƠN CÔNG CHÚA, ĐỆ TAM THÁNH MẪU, MẠO SƠN, KIM QUY SƠN, KIỀN SƠN, CAO SƠN, CAO CÁC; ngoài ra tại Đền còn thờ người có công lập đền là danh tướng Lê Hữu Dung, cha con Cao Hữu Sơn và các vị tiên hiền, hậu hiền của xã do nhân dân trước đây lập nên.
Trải lịch sử hàng trăm năm xây dựng, hiện nay không còn vết tích khỏi thủy xây dung đền, nhưng qua hai lần trùng tu năm 1900 và năm 2005; đình còn giữ được cốt cách như ngày nay. Trước đây, đền có 26 đạo Sắc phong Thần và công nhận công lao thờ thần của nhân dân Đôn Mỹ - Sơn Trà; do chiến tranh và thiên tai, nay các đạo sắc không còn được lưu giữ. 

2.3. [bookmark: _Toc83634667]Đình Đôn Mỹ
2.3.1. [bookmark: _Toc83634668]Việc khôi phục Đình Đôn Mỹ
Theo truyền thuyết lưu lại, thì ngôi đình được những người  dân làng Đôn Mỹ xây dựng năm 1896, năm Thành Thái thứ 8 triều Nguyễn.
Theo quy định của Triều Nguyễn từ đời vua Minh Mạng; Đình thần Đôn Mỹ cũng như các Đình làng khác  là nơi thờ hai vị thần Thành Hoàng - Đôn Mỹ, gọi là BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG .  Theo kiến nhận của cư dân, với sự che chở của Thành hoàng Đôn Mỹ, mà đời đời nhân dân trên vùng đất này được sống trong an yên, mùa màng tươi tốt, con cháu được hưởng phúc lành.
Qua hàng trăm năm với biến cố của lịch sử, nhiều cuộc chiến tranh xảy ra, cho nên việc duy trì thờ cúng của người dân Đôn Mỹ bị đứt đoạn nhiều năm. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử lúc thịnh lúc suy, tuy nhiều năm không được duy trì thờ cúng ; có những thời kỳ Đình bị hoang phế do con người gây nên ; cho đến ngày nay, những truyền thống văn hóa mang yếu tố truyền thống bị mai một; có những tập tục duy trì thờ cúng do tổ tiên để lại, vì không được ghi chép và tổ chức không đúng phương cách, thậm chí còn có những vi phạm về Thần nguyện, gây ra nhiều phiền toái.
Để khôi phục và duy trì bản sắc văn hóa của một miền quê giàu truyền thống tốt đẹp trong tín ngưỡng dân gian được nhà nước tôn trọng và bảo vệ, thông qua những hoạt động tín ngưỡng đang được duy trì theo phong tục tập quán của người Việt hàng ngàn năm lịch sử và phù hợp với người Nghệ - Tĩnh xưa, kết hợp với những hoạt động văn hóa hiện thời, chúng tôi xin sưu tầm, biên soạn, diễn giải cuốn tài liệu “ĐÌNH ĐÔN MỸ” này, nhằm mục đích:
Một là ôn lại truyền thống hào hùng của hơn 600 năm đi khai hoang mở đất của nhân dân khu vực Trại Đầu – Liệt Đồn– Dị Ốc ngày xưa và nhân dân ĐÔN MỸ- SƠN TRÀ ngày nay.
Hai là tìm lại lịch sử tế tự trong việc tri ân sự che chở của Thành hoàng mà nhân dân ĐÔN MỸ- SƠN TRÀ khi xưa đã tôn thờ, nhân dân các vùng lân cận Đình ngày nay đang tín ngưỡng cần được khôi phục; với việc làm vì mục đích: duy trì, tổ chức tế tự đúng theo truyền thống văn hóa tín ngưỡng của cha ông để lại; phát huy nền tôn kính đấng tối linh đã che chở nhân dân trường tồn, duy trì đức tin lành mạnh trong nhân dân nhiều thế kỷ qua. Phân định rõ và đức tin sự tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh; chống sùng tín, mê tín dị đoan trong các hoạt động tín ngưỡng tại đình cũng như trong nhân dân địa phương.
Ba là thống nhất khuôn mẫu tế tự, duy trì văn hóa truyền thống, nhưng cũng phát triển sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lành mạnh thời hiện đại trong lễ nghi tiến hành LỄ - HỘI tại đình.
Bốn là diễn giải, chú thính, khôi phục, làm mới những hoành phi, câu đối cần thiết cho đình từ chữ Hán sang quốc ngữ để mọi người dân có điều kiện tiếp cận và hiểu rõ nhưng giá trị văn hóa của cha ông đã để lại trên đình từ khi thiết lập cho đến nay; tu bổ, sửa chữa những nội dung sai sót về linh vị, câu đối… mà còn khiếm khuyết về nội dung và hình thức.
Với kiến thức hiện có của cá nhân, chúng tôi xin tiếp thu những đóng góp của ban quản trị và nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của đình cũng như những quý vị am hiểu và quan tâm đến việc làm thiết thực này.

2.3.2. [bookmark: _Toc45829278][bookmark: _Toc83634669]  Những tác động của lịch sử tạo nên những thiết chế đền cả , đình  Đôn Mỹ  và Thành Hoàng  tôn thờ tại đình, thờ đa thần tại đền cả

2.3.3. [bookmark: _Toc45829283]Nhiên Thần theo sắc phong và quy định của triều đình

4.1.1.	Theo sách Minh Mạng chính yếu, quyển thứ 12, (trang 215) năm Minh Mạng thứ 20 (1839), thì nhà vua đã chuẩn y lời tâu của Bộ Lễ xin hạ lệnh cho các địa phương khi không có nhân thần hoặc nhiên thần là thành hoàng làng thì trong các đình địa phương lập mới hoặc thêm  thêm thần vị Bản Cảnh. Như vậy, tại Đình ĐÔN MỸ cũng như các đình khác, có một thần vị Thành Hoàng Bản cảnh; khi địa phương không xác định được Tôn Thần chính danh là vị thần nào. 
[image: ]4.1.2.	Theo sắc phong về tôn thần tối cao dưới chân núi Mồng Gà, Kể từ thời Lê Trung Hưng, Năm Cảnh Hưng thứ 44 tức là năm 1785; các xã vùng chân núi Mồng Gà  có sắc phong thần KÊ QUAN ĐẠI VƯƠNG, là thương đẳng tôn thần HỘ QUỐC TÝ DÂN ;  đây là vị thần che chở cho nhân dân Ân Phú- Dĩ Long- Đôn Mỹ thuộc Trại Đầu khi xưa; được Vua trần gian ban sắc. Sắc này đang do Xã Ân Phú gìn giữ và bảo quản theo thừa kế sau này khi tách xã, đời vua Tự Đức đã có sắc phong cho Ân Phú kế thừa Trại Đầu tôn thờ KÊ  QUAN ĐẠI VƯƠNG. Xác định cụ thể thì cũng là vị thần (Thành Hoàng)  đã che chở cho cả nhân dân hai xã Sơn Long và Sơn Trà ngày nay cần được tôn thờ tại Đình Làng riêng của các xã.
Như vậy, Đình Làng Đôn Mỹ nên có bài vị thờ 2 vị là:
· KÊ QUAN ĐẠI VƯƠNG TÔN THẦN
· BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG TÔN THẦN 
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LINH VỊ CẦN TÁI  LẬP

2.3.4. .	Kết cấu tế tự tại đình
Việc xây dựng đình nhìn chung, ngày xưa ở  Việt Nam, sau khi mỗi làng xã được hình thành và tương đối ổn định, thì tùy theo cuộc đất, tiền bạc và công sức đóng góp của cư dân, mà tiến hành xây dựng một ngôi đình. Từ đó, ngôi đình tồn tại, phát triển, biến đổi. 
Các ngôi đình làng ngoài Bắc là một kiến trúc gỗ đồ sộ, gồm 5-7 gian; nhưng  ngôi đình Đôn Mỹ tại tại xã Sơn Trà hiện nay là một ngôi đình xây dựng một cách khiêm tốn theo khả năng kinh tế của cư dân Đôn Mỹ;  Đình Đôn Mỹ là ngôi đình cổ có tiếng khi xưa, về thời gian cũng như những nét kiến trúc cổ còn được lưu giữ lại đến tận ngày nay, dù rằng thời gian cũng đã làm cho ngôi cổ đình ít nhiều gặp phải những hư hại khách quan. 
Như trên đây đã dẫn, Đình Đôn Mỹ được xây dựng vào năm Bính Thân – 1896, triều vua Thành Thái năm thứ 8; khi xưa là một ngôi nhà, và được xây dựng ở vị trí cao ráo, tiện việc đi lại, ít bị chi phối bởi thuật phong thủy.
 Như phần giới thiệu đã nói, vào giai đoạn 1945-1986 là giai đoạn đầy biến động trong lịch sử sau chiến tranh, nhân dân còn chịu ảnh hưởng bởi đời sống kinh tế khó khăn và cũng là giai đoạn có những nhận thức sai về văn hóa truyền thống, Đình là nơi thờ tự đã trở thành trụ sở của các đoàn thể và chính quyền. Sau đó nhiều năm bị hoang phế, không được tu sửa.  Nay đã được khôi phục.

1) Chính Điện   
Phần mái chính điện gồm hai mái nhà được dựng lên hình thành nên vẻ uy nghi, được lợp bằng ngói âm dương phía trên có phù điêu; Chính điện có kích thước chiều ngang là …m, chiều dài m chiều cao m . 
 Bên trong chính điện gồm …. cột gỗ chia làm … hàng, mỗi hàng bao gồm … cột. Kết cấu của chính điện theo bình diện hình chữ nhật, chính giữa điện dựng 4 cột lớn theo dạng tứ trụ, toàn bộ hệ thống cột và vì kèo được làm bằng loại gỗ …., vốn là loại gỗ khá phổ biến tại Hương Sơn . Loại gỗ này rất bền và thực tế đã chứng minh, những cột gỗ tại đình Đôn Mỹ tuy có xuống cấp sau thời gian 125 năm tồn tại nhưng khả năng chống đỡ và chịu lực cũng vẫn rất tốt. Phía dưới chân cột được kê bằng những tấm đá tròn tạo sự vững chắc cho toàn bộ kết cấu. Xung quanh chính điện được xây tường với mục đích che mưa, nắng và để giảm lượng ánh sáng lọt vào chính điện bởi nơi thờ thần linh ngự cần hạn chế ánh sáng để tạo vẻ uy nghi .
2) Án thờ
Bên trong chính điện tại nơi nghiêm nhất có đặt bàn thờ của thần  Thành Hoàng Đại Vương là Bản Cảnh Tôn Thần Tối Linh. Trên bàn thờ là hai khám thờ thần thành hoàng. Khám thờ này tại đình   được làm bằng gỗ .
Phía trên các khám thờ thần là những bức hoàng phi  chữ Hán cần được khôi phục:
祭如在
TẾ NHƯ TẠI
(Tôn kính như đang có thần trước mặt)
Hoặc 
鐘𤫊毓秀 CHUNG LINH DỤC TÚ
(Tụ hội anh linh hun đúc tươi đẹp)
Hoặc 
國泰民安 QUỐC THÁI DÂN AN
( Đất nước thái bình, dân hạnh phú khang ninh)
3) Tả hữu
Hai bên khám thờ thần Thành Hoàng là hai khám thờ thần tả hữu đó là: TẢ BAN HỮU BAN được quan niệm, tả ban và hữu ban là các vị làm công việc phụ giúp cho thần.
左班烈位尊神 TẢ BAN LIỆT VỊ TÔN THẦN
右班烈位尊神HỮU BAN LIỆT VỊ TÔN THẦN
	烈烈基圓洽德鄭

	OANH OANH[footnoteRef:17] HOA THỰ[footnoteRef:18] VINH NHÂN LÝ[footnoteRef:19] [17:  Oanh oanh: tiếng ầm, nổi tiếng]  [18:   Thự: nông thôn, điền trang]  [19:  Lý: bên trong/ quê hương – làng xóm] 

[image: ]LIỆT LIỆT[footnoteRef:20] CƠ[footnoteRef:21] VIÊN HIỆP[footnoteRef:22] ĐỨC TRỊNH[footnoteRef:23] [20:  Liệt liệt : mạnh mẽ]  [21:  Cơ: nền tảng]  [22:  Hiệp: thấm sâu]  [23:  Trịnh :Trang trọng] 
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赫赫精灵光宇宙

	HÁCH HÁCH[footnoteRef:24] TINH LINH QUANG VŨ TRỤ [24:  Chói lọi] 

[image: ]UÔNG UÔNG[footnoteRef:25] HUỆ TRẠCH PHỔ LƯ DIÊM[footnoteRef:26] [25:  Sâu rộng]  [26:  Cổng làng] 
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4) Hương án 
Phía trước ba ban thờ đều có ba hương án, phía trên bày bộ tam sự gồm có một lư đồng và hai chân đèn, mỗi bộ đều có thêm một bát nhang. Phía trước ban thờ còn có một cặp hạc được làm bằng gỗ   đứng trên một cặp rùa tạo nên sự uy phong, vững chắc, với ý nghĩa trường tồn cho chính điện.
5) Câu đối
Bên trong chính điện, để tăng thêm phần rực rỡ vì còn được trang trí bởi những câu đối được làm bằng GỖ được sơn son và viết theo lối chữ  Hán phồn thể với mầu mực đen làm nổi bật tính trang trí trong điện. 
6)   Khánh  thờ :

a) Khánh thờ Thần Bạch Mã
b) Khánh thờ tiên hiền, hậu hiền
c) Khánh thờ các Liệt sĩ
d) Khánh thờ thần Nông

	
SƠN
TRÀ
MINH
HƯƠNG
NGƯỠNG
ĐỊA
LINH 
	山茶明鄉仰地靈
	惇美古處蒙天德
	
ĐÔN
MỸ
CỐ 
XỨ
 MÔNG
THIÊN
ĐỨC

	
 TÂN ĐÌNH HƯƠNG YÊN BÀN[footnoteRef:27] KHIẾT DIỆU[footnoteRef:28] TƯỜNG VÂN [27:  Bàn Tỏa lên]  [28:  Diệu: tỏa sáng] 

	新亭香烟盤洁耀祥雲
	故殿燈熘光輝呈端包
	
CỐ
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2.3.5. [bookmark: _Toc45829292]Các hoạt động của tế lễ hàng năm tại đình theo truyền thống
Tùy theo tập quán của từng địa phương, không nơi nào giống hệt nơi nào, nhưng nhìn chung ở đình làng  thường diễn ra các cuộc lễ như sau:
1) [bookmark: _Toc45829293]Lễ Niêm ấn và lễ Khai sơn theo truyền thống
Xưa, vào ngày 25 tháng Chạp, hương chức làm lễ rửa con dấu, bỏ vào hộp niêm kín. Kể từ ngày này, công việc hành chính trong làng đều đình chỉ cho đến mồng 7 tháng Giêng. Lễ Khai sơn (hay Khai hạ, Khai ấn), được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng. Xưa ngày này có lễ Hạ nêu và lễ Khai ấn. Hương chức làm lễ làm lễ Khai sơn xong, thì lấy cuốc bổ vài nhát tượng trưng gọi là động thổ, cho dân theo đó mà khởi sự cày cấy, trồng trọt; và các công việc hành chính trong làng trở lại bình thường.
2) [bookmark: _Toc45829294]Lễ Bầu ông  theo truyền thống
Thuở Hương Sơn chốn còn hoang vu, nhiều người sợ cọp nên mỗi làng chỉ cử đến Hương chủ, vì chức Hương cả phải nhường cho cọp (tục lệ này có ghi trong Minh điều hương ước ban hành năm 1852). Và bởi cọp là hương chức đứng đầu, nên hàng năm, tùy theo đình chọn ra một ngày để làm lễ "Bầu ông": cúng một con lợn trắng, kèm theo một tờ cử hương chức. Gần đây, tục cúng Cả cọp vẫn còn nhưng chỉ nhằm cầu an cho bá tánh.
3) [bookmark: _Toc45829295]Lễ Tam Nguyên theo truyền thống
  Là lễ cúng vào ba ngày rằm lớn: tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười.

4) [bookmark: _Toc45829296]Lễ Hạ điền và Thượng điền theo truyền thống
Đây là hai lễ lớn trong năm (Xuân Thu nhị kỳ). Hai lễ này chính là sự biến đổi từ tập tế xuân (Xuân tế) và tế thu (Thu tế).   lễ Hạ điền, được cử hành vào …………………., có ý nghĩa như khai trương việc cày cấy, trồng trọt. Lễ Thượng điền, được cử hành vào ………………., lúc mùa màng đã có kết quả. Hai lễ này mang tính chất lễ nghi nông nghiệp rõ rệt. Bên cạnh việc cầu Quốc thái dân an, Thiên hạ thái bình; là lễ cúng Thần Nông, Hậu Tắc, Vũ Sư, Phong Bá, Điển Di... Thông thường, lễ Hạ điền long trọng hơn lễ Thượng điền.
Ngoài ra ở đình còn có các lễ khác gọi chung là Tứ thời tiết lạp, gồm: Nguyên Đán, Hàn Thực (3 tháng Ba âm lịch), Thanh Minh (trong khoảng tháng Ba âm lịch), Trung Thu (rằm tháng Tám âm lịch), Trùng Cửu (mồng 9 tháng Chín âm lịch), Trùng Thập (mồng 10 tháng Mười âm lịch), Trừ Tịch (30 tháng Chạp âm lịch)... [endnoteRef:3] [3:   XƯỚNG TẾ THẦN NÔNG  - HƯƠNG LỄ CHỈ HUY TẾ 






] 

5) [bookmark: _Toc45829297]Lễ Kỳ yên theo truyền thống
 Đây là lễ chính trong năm. Lệ phổ biến hàng năm, gọi là Đại lễ Kỳ yên 祈安 . Các làng  trong xứ Dị Ốc có dựng một ngôi đình, ngày cúng tế chọn ngày rằm tháng 6, gọi à lễ Lục Ngoạt, đến buổi chiều ngày ấy lớn nhỏ đều nhóm tại đình, họ ở lại suốt đêm ấy, gọi là túc yết. Sáng ngày mai học trò lễ mặc áo, mão, gióng trống khua chiêng làm lễ chánh tế, ngày sau nữa làm lễ dịch tế, gọi là đại đoàn, lễ xong lui về. Ngày giờ cúng tế tùy theo tục 15 tháng 6 . Tế chưng, tế lạp chạp là đáp tạ ơn thần. Việc tế đều có chủ ý chung gọi là Kỳ yên. Ngoài tế phẩm ra có mổ trâu, bò, và ca hát hay không ấy là tùy lệ từng làng, việc ngồi có thứ tự đều nhượng cho vị hương quan ngồi trên, hoặc làng nào có học thức thì làm theo lễ Hương ẩm tửu, cùng giảng quốc luật và hương ước, ấy gọi là làng có tục tốt. Cũng trong ngày ấy xét sổ sách làng coi trong một năm ấy thâu nạp thuế khóa, tiêu dịch, lúa tiền thiếu thế nào, ruộng nương được mất thế nào trình bày tính toán công khai; rồi cử người chức sự làm việc làng và cũng bàn giao chức vụ trong ngày ấy.

a) [bookmark: _Toc45829298] Lễ Kỳ yên là gì?
Lễ Kỳ yên có nghĩa là lễ cầu an, là lễ tế thần Thành hoàng lớn nhất trong năm của các xã. Đình làng ở ta mỗi năm có 2 lệ cúng: Thượng Điền (khi thu hoạch xong) và Hạ Điền (khi bắt đầu xuống ruộng), Kỳ Yên có thể gộp chung với Thượng Điền hoặc Hạ Điền, cũng có thể một lễ riêng biệt tùy theo từng địa phương.
b) [bookmark: _Toc45829299]Các hoạt động trong lễ kỳ yên
[bookmark: _Toc45829300][bookmark: _Toc82597117][bookmark: _Toc83207203][bookmark: _Toc83634670]Ngày thứ nhất trong lễ kỳ yên 
[bookmark: _Toc45829302]+Lễ Thỉnh sắc 
Sau khi an vị , một đám rước với đầy đủ chiêng, trống, cờ, lọng, long đình cùng đội nhạc lễ, đội lân... đi đến chỗ cất giữ sắc thần (thường thì để ở trong một ngôi nhà kiên cố của một vị chức sắc có uy tín). Đến nơi, người có trách nhiệm vào tế một tuần hương, ba tuần rượu, đọc một bài văn tế ngắn gọn (hay khấn cũng được), rồi đem sắc đặt vào long đình, rước về. Đến đình, phải cử hành thêm nghi thức an vị, gồm: một tuần hương, ba tuần rượu và một tuần trà, rồi mới đưa tráp đựng sắc phong để trên bàn thờ thần nơi chính điện.
.
[bookmark: _Toc45829303]+Lễ Nghinh và tụng kinh cầu an 
Một số làng, sau lễ thỉnh sắc thần Thành hoàng còn tổ chức Lễ Nghinh, tức đưa kiệu đến các đền miếu trong làng, dâng hương, khấn cung thỉnh mời chư vị thần về đình dự lễ. Xong, đem lư hương của các vị thần này lên kiệu trở về, đặt trên bàn hương án bày ở ngoài đình, hoặc trên bàn Hội đồng ngoại ở bên trong đình.  
Có một số đình có phần lễ này. Đây vốn là nghi thức của Phật giáo hội nhập vào đình miếu, mục đích cầu chư Phật, chư thần thánh ban cho dân làng sự an lành. Khởi đầu cử người thiết lập bàn thờ Phật Quan Âm, rồi tiến hành niệm hương tán Phật, tụng kinh Phổ môn; cuối cùng đọc sớ rồi đốt sớ gửi cho chư Phật và cho chư thần thánh.
[bookmark: _Toc45829304]+Lễ Thỉnh sinh 
Lễ Thỉnh sinh phải diễn ra trước lễ Túc Yết, với mục đích lấy con vật tế của lễ Thỉnh sinh làm lễ vật cho lễ Túc Yết sau đó. Vật tế là một con lợn còn sống, toàn sắc, bị cột bốn chân, đặt trên một chiếc ghế ngựa ngay trước bàn thờ Hội đồng ngoại. Sau khi lợn   bị thọc tiết, viên Chính tế dùng chén sạch hứng máu cùng một nhúm lông của con vật này, đặt lên bàn hương án. Chén huyết có ít lông này gọi chung là "mao huyết". Theo Sơn Nam, lễ này bắt nguồn từ lễ giết người để tế thần; sau dùng trâu, bò hoặc lợn   để thay thế. Thỉnh sanh (thỉnh là tịnh, gạn cho trong sạch; sanh (sinh) mang ý nghĩa hy sinh. Con vật bị giết để tế gọi là hy sinh); nói nôm na, lễ thỉnh sanh là lễ đâm con lợn   để tế thần. Ngày nay, để tránh cảnh tượng giết chóc trong đình, nhiều nơi chỉ cúng con lợn   còn sống rồi mang xuống nhà bếp hoặc cúng con lợn   đã được mổ xong. Có nơi,   dâng cúng một con lợn   trắng (lợn đã mổ xong, cạo sạch, chưa nấu chín), một chén đựng huyết có một ít lông lợn   (gọi chung là "mao huyết"), một mâm xôi, một trái cây, một mâm trầu cau, một đĩa muối, gạo. Các lễ vật được bày trên bàn, riêng con lợn   trắng được đặt sấp, thân phủ lên một giá gỗ cao.
Sau khi lễ Tỉnh sanh kết thúc, con lợn   được luộc chín và mang trở lại đình để làm lễ Túc yết.
[bookmark: _Toc45829305]+Lễ Túc yết 
Tức là lễ hương chức ra ra mắt thần. Lễ này được tiến hành vào buổi chiều cho đến hết đêm ngày thứ nhất. Theo sách xưa thì, sắp đến giờ hành lễ, các thành viên của Ban tế tự mặc áo thụng xanh, khăn đóng, mang giày đứng sắp hàng hai bên võ ca cùng với ban nhạc lễ, các lễ sinh và đào thài (đào chuyên hát chúc tụng) trong tư thế sẵn sàng. Rồi một lễ sinh bắt đầu xướng các nghi thức và các hương chức được phân công tuần tự thực hiện những nghi thức như sau:
· Củ sát tế phẩm: kiểm lại đồ cúng.
· Tuần hương: dâng hương.
· Tuần rượu thứ nhất: dâng rượu lần nhất.
· Đọc văn tế : cầu nguyện thần Thành hoàng phù trợ sao cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an,...
· Tuần rượu thứ hai: dâng rượu lần hai.
· Tuần rượu thứ ba: dâng rượu lần ba.
· Hiến quả phẩm: dâng trái cây.
· Hiến bỉnh: dâng bánh.
· Tuần trà: dâng trà
· Ẩm phúc   : giống như lễ "thụ tộ" miền Bắc, tức Ban tế tự được thừa hưởng lễ vật đã dâng cúng, xem như đây như là lộc của thần ban.
· Hóa văn tế: có nghĩa đốt văn tế. Có đình giữ đến xong lễ đoàn cả mới đốt.

Lễ cúng gồm một mâm xôi, một trái cây, một mâm trầu cau, một đĩa muối, gạo. Ngoài ra còn có những lễ vật khác do nhân dân mang đến dâng cúng.
Bắt đầu vào lễ, ông Chính tế đến dâng hương trước bàn thờ, rồi lần lượt các thành viên trong Ban quản trị thay nhau vào lễ. Kế đến là phần "Khởi chinh cổ", sau khi đánh ba hồi trống và ba hồi chiêng mõ. Ban nhạc lễ với các nhạc cụ dân tộc bắt đầu trỗi lên, lễ dâng hương, chuớc tửu, tiệm trà bắt đầu... Sau cùng, bản văn tế (văn chúc) được mang đến trước bàn thờ. Người được cử quỳ xuống "đọc văn", trong khi ban nhạc lễ trỗi nhạc phụ họa. Dứt bài văn tế, ông Chính tế đốt bản văn này và một ít giấy tiền vàng bạc, phần nghi thức lễ túc yết coi như đã xong.
[bookmark: _Toc45829306][bookmark: _Toc82597118][bookmark: _Toc83207204][bookmark: _Toc83634671]Ngày thứ hai và thứ ba   
[bookmark: _Toc45829307]+Lễ Xây chầu 
  Lễ này bắt nguồn từ quan niệm dịch lý của đạo Nho: thuận đạo trời (âm dương), an đạo đất (nhu cương) và hòa đạo người (nhân nghĩa); ba đạo này có hòa hợp thì vạn vật mới hanh thông, tốt đẹp.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, thì lễ Xây chầu vốn bắt nguồn từ Lễ Đại Bội trong cung đình nhà Nguyễn. Đây là một cảnh diễn lớn, gồm nhiều tiết mục liên hoàn nhằm thể hiện sự sinh thành vũ trụ và phát triển của vạn hữu , Muốn ổn định thời tiết, trật tự xã hội, theo quan niệm xưa, phải tuân theo sự vận hành của Trời Đất mà kim chỉ nam là Kinh Dịch với thuyết âm dương, Bát quái, Ngũ hành. Việc Xây chầu chính là để nhắc nhở nguyên tắc ấy.
Sau khi lễ túc yết xong, là đến lễ xây chầu . Những người tham dự cũng ăn mặc chỉnh tề xếp thành hai hàng nhưng từ cửa chính điện trở ra.  . Ông Chánh bái chủ trì lễ nhúng một cành dương vào tô nước cầm trên tay vẩy ra xung quanh và đọc lời cầu nguyện:
Nhất sái thiên thanh. (Trời thêm thanh bình)
Nhị sái địa linh (Đất thêm tươi tốt)
Tam sái nhơn trường sanh (Người được sống lâu)
Tứ sái quỷ diệt hình (Quỷ dữ bị tiêu diệt).
Đọc xong, ông chánh bái đánh ba hồi trống và nói: "Ca công tiếp giá", lập tức trống mõ   rộ lên và chương trình hát xướng được bắt đầu. Đến khi ấy, trống chầu được đặt dưới sân khấu, và cử quan viên ra cầm chầu gọi là cầm chầu đại bội để khen chê nghệ sĩ.
[bookmark: _Toc45829308]+Hát tuồng
  Tuồng diễn (thường là 3, 4 tuồng) đều phải tuân thủ một cách nghiêm nhặt những quy phạm chính thống. Điều này thể hiện rõ trong hầu hết mọi nghi thức, nhất là phần lễ tôn vương. Nói chung, các vỡ diễn đều phải biểu hiện cho được ý nghĩa: "trung thắng nịnh, chính thắng tà" và kết thúc bằng một màn tôn chân chúa (tôn vương) hay tôn soái.
Tuồngchọn hát thường là:   Trưng Nữ Vương, Lưu Bình Dương Lễ , Tồn Trân Cúc Hoa…
[bookmark: _Toc45829309]+Lễ Chính tế hoặc Đàn cả 
Lễ Chính tế còn gọi Đàn cả, diễn ra vào sáng ngày thứ hai hoặc thứ ba của lễ Kỳ Yên.  Lễ Chính tế được tổ chức vào sáng hôm thứ hai của lễ Kỳ yên, với phần nghi thức giống như lễ Túc yết. Cổ lệ chọn giờ này (giờ Tý) bắt nguồn từ quan niệm dịch lý: đây là giờ "âm lão, dương khởi", tức là mọi điều tốt lành bắt đầu nảy sinh. Việc hành lễ tương tự như lễ túc yết, duy chỉ khác câu ở phần ẩm phúc: lễ túc yết xướng Nghinh thần cúc cung bái, thì ở lễ này xướng câu Tạ thần cung cung bái.  
Lễ Đàn Cả là quan trọng nhất. ; trước đó có lệ Túc yết, tức là ban Tế lễ gom lại, trình diện, diễn tập, có thể so sánh với dịp cúng giỗ ông bà, trước ngày giỗ chánh thức là buổi cúng Tiên. Đình nào khiêm tốn thì bỏ lễ Túc yết cho bớt kinh phí... Vẫn chưa dứt khoát về tên gọi: Đàn hay Đoàn.   Đàn là nơi cử hành lễ (lập đàn, đàn Nam Giao) có lẽ đúng hơn. Về cơ bản, trong cả nước, nghi thức nhau nhưng "đại đồng tiểu dị".
[bookmark: _Toc45829310]+Lễ tế Tiên hiền, Hậu hiền
Đây là lễ tế các vị tiền nhân đã có công lập làng, lập đình và các anh hùng liệt sĩ địa phương. Có đình tiến hành lễ này ngay sau khi lễ đoàn cả xong, nhưng cũng có đình để sang ngày thứ ba. Điều đặc biệt trong lễ này là cử nhạc lễ theo điệu Nhịp Bụa, nhưng hoàn toàn mang hơi Ai, khác với lễ Túc yết và lễ đoàn cả đều hoàn toàn mang hơi xuân.
[bookmark: _Toc45829311]Lễ hồi sắc hay nối sắc
Tức đưa sắc thần về nơi cũ. Nghi thức lễ diễn ra tương tự như khi thỉnh. Sau lễ này, các lư hương của chư thần trong lễ Nghinh cũng hoàn về nơi thờ phụng họ.


Ở lễ Kỳ yên, phần "lễ" chiếm phần quan trọng hơn phần "hội". Các đối tượng cúng lễ là một tập hợp thần linh đông đảo không chỉ riêng có thần Thành hoàng Bản cảnh. Lễ này là dịp để dân làng họp mặt, bàn chuyện, vui chơi. Những tục lệ này nhằm thắt chặt tình cộng đồng. Còn hát xướng trong ngày lễ Kỳ yên không phải là văn nghệ bình thường mà mang nội dung nghi lễ. Chương trình văn nghệ phải có nội dung đạo lý, kết thúc có hậu. Đặc biệt tiệc tùng trong ngày lễ Kỳ yên ở đình làng xưa có tục "chiếu trên, chiếu dưới" như mô tản trong sách Làng Ân Phú của tác giả Nguyễn Thế Phiệt.
Lễ Kỳ yên thu hút đông đảo nhân dân quanh vùng qui tụ về với lễ vật trên tay, người nào cũng trang phục chỉnh tề, quỳ lạy trước bàn thờ và cầu nguyện thần linh sao cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi, sản xuất phát triển, nhân dân ấm no. Như thế, lễ Kỳ yên mang hai ý nghĩa: vừa tưởng nhớ một vị có công khai phá xây dựng địa phương, vừa cầu mong một cuộc sống no đủ. Cho nên, đây là một sinh hoạt văn hoá dân gian đáng được bảo tồn, duy trì và tạo điều kiện phát triển.

2.4. [bookmark: _Toc83634672]Những hoạt động chung cho lễ lục ngoạt –kỳ yên tại đình Đôn Mỹ và đền Cả theo nếp sống mới
Việc tế tự tại Đền Cả nhiều năm nay thực hiện vào ngày 15 tháng 6 theo nghi thức Lục Ngoạt Kỳ Yên của các đình làng các xã thuộc tổng Dị Ốc khi xưa; theo nghi thức tế đình -đền khi xưa, ngày tế đền phải do dân lập theo ngày trong kỵ chính thần (đối với nhân thần) hoặc ngày hiển ứng của thần, ngày vua ban sắc phong thần (đối với Nhiên thần); như vậy chúng ta cần lưu ý là ngày trong kỵ của Lý Nhật Quang 17/8/1057. Tuy vậy, theo nếp sống mới và lễ nghi cổ truyền cần tái dựng, hàng năm xã nên tổ chức lễ tế tại đình Đôn MỸ và đền Cả như sau:

2.4.1. Nghi thức tế đình Đôn Mỹ và đền Cả

Ngày 14 tháng 6 hàng năm  
1. Lễ Thỉnh sắc đến đình
2 giờ chiều ngày 14 tháng  6, Chủ tịch/ phó chủ tịch UBND xã cùng một tổ cán bộ cùng thủ từ đến UBND, người có trách nhiệm vào tế một tuần hương, khấn rồi đem sắc đặt vào long đình, rước về đình. Đến đình, phải cử hành thêm nghi thức an vị, gồm: một tuần hương, ba tuần rượu và một tuần trà, rồi mới đưa tráp đựng sắc phong để trên bàn thờ thần nơi chính điện.

2. Lễ Nghinh 
Lễ nghinh các vị thờ các nơi về đình gồm:
· Ban trị sự dâng hương, khấn cung thỉnh mời các chư vị thần, các vị tiên hiền hậu hiền,  về đền dự lễ. 
· Hội Cựu chiến binh đến Đài Liệt sĩ dâng hương, khấn cung thỉnh mời các Liệt sĩ về đền dự lễ.
· Các họ (nếu có) khấn thỉnh các vị thần tổ về đền dự lễ.
Xong, đem chân hương được rước về đền cắm trên bàn hương án bày ở trong đền.  

3. Lễ mộc dục tại đình và đền đền:
Là tắm tượng hoặc lau chùi long ngai, bài vị. Chiều ngày 14   tháng 6,  các thành viên trong ban trị sự dùng nước ấm pha rượu có trầm hương để lau chùi tượng thần và các tượng khác.  

4. Lễ Túc yết và cầu an tại đình
Tức là lễ hương chức ra ra mắt thần.và cầu an cho trăm họ.
Ban Tổ chức sắm sửa lễ vật và báo với UBND và trưởng ban trị sự xã đến dự cúng. Ban quản trị đình đã tề tựu đông đủ để bắt đầu cúng túc yết
1. Cúng Thánh Mẫu sơn trang 
2. Cúng tạ Thần nông, 
3. Cúng tiên hiền, hậu hiền, các liệt sĩ
4. Cúng tạ Thành Hoàng và cầu an cho các dòng họ, các tổ chức và các gia đình riêng lẻ 
5. Cúng thí thực, phóng sinh


Ngày 15 tháng 6 hàng năm
A- Lập đàn cúng tại đền
a-Lập Đàn Ngọai: (ngòai trời- nơi thượng điện) Lễ thiên đài -  cúng thí thực và phóng sinh.
b-Lập Đàn nội:(trong nhà – nơi trung điện) để cúng Đức Chính thần và  chư  vị xã thần.
 
B- Cúng Đàn ngoại:
1. Lễ Thiên đài
2.   Đàn thí thực, phóng sinh + Hóa đồ mã  
C- Cúng đàn nội - Hành lễ tế thần  [endnoteRef:4] [4:  VĂN TẾ ĐỀN CẢ
Duy! Công Hòa XHCN Việt Nam
Đệ Thát thập......................Tuế thứ
Hà Tĩnh tỉnh…………………………………… .
Chính tế ..........................................................  
Cẩn dĩ: Hương, đăng, quả phẩm................................
Viết: Kim vi   

Trước anh linh chư vị tôn thần, cẩn cáo  trình thưa rằng:

 Lẽ thường
Thế cuộc xoay vần
Bể dâu biến đổi

Lớp hậu sinh uống nước nhớ nguồn
Lòng hiếu thảo trồng cây nhớ cội

Tổ tiên xưa – Thái Tổ Lý triều
Bắc địa quê hương
Lạc hồng dòng dõi

Trụ tại ấp Cổ Phá hương, Đông Ngạn huyện, Từ Sơn phủ
Đại tộc lớn lên ở Hoa Lư, công bởi Vạn Hạnh Thiền Sư

Nước non một gánh sức bền vai, sóng gió bốn bề tay vững lái...
Chung lưng chống lũ giặc ngoại xâm, nhiều nhánh vào Nghệ An trấn giữ.

Như vị tổ chúng ta

Thời Lý triều thịnh trị
Đức Thánh tôn tại vì

Từ Thăng Long lên đường Nam tiến
Bước ngắn dài lắm nổi bâng khuâng.

Đến Ngũ Bồ, Phật Thệ tiếp điều trung  nghĩa
Bề xuôi ngược đôi phen một bề ái trung.
 
Ngẩng đầu lên Trời rộng mênh mông
Quay mặt lại Thành xa vời vợi.

Những chiến thắng kinh luân nơi Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên lập hiển hách chiến công
Hải Vân mây phủ, kìa Ngũ Bồ, lập Quốc đô ở làng Phật Thệ - xứng hội thề Thần Đồng Cổ

Hậu thế noi gương, theo tiền nhân mở cõi  

Phận trung Quân chìm nổi sá chi rừng cấm chim kêu xứ Đỗ Gia
Chí hồ thỉ thiên nọ  Kê Quan sơn mòn chân nơi thôn dã.

Dòng Ngàn Sâu Ngàn Phố con nước lượn quanh quanh
Xứ Liệt Đồn – Dị Ốc  cò bay trắng đồng phơi phới.
 
Đất mới phân chia  cho người mới. Mưa chiều nắng sớm.
Kế  sinh nhai tính chuyện dài lâu. Tình sâu muôn thuở.

Tối lửa tắt đèn nơi Sơn cước
Đạo xử thế liệu bề khôn dại.
 
Vững vàng thay
Năm tháng trôi qua
Cơ đồ dựng lại

Nước độc khí thiêng nào nại
Lấy mồ hôi đổi bát mắm chén cơm

Thú rừng dịch bệnh chẳng sá chi
Đem trí tuệ thắng giặc ngoài cõi

Bền bỉ  dãi dầu suốt mấy kỷ nguyên  
Đất hoang vu thành làng trên xóm dưới

Kết đoàn tộc nọ với họ kia
Đằng đẳng ngót sáu trăm năm kiến tạo

Đầm rậm rạp hóa ruộng nà phơi phới
Ruộng bằng đất tốt mừng nông thôn mới.
 
Liệt Đồn -Đôn Mỹ : Tên cũ nhớ làng nhớ cảnh thân thương
Long Mỹ - Sơn Trà: Xã mới lập nên dặn cháu dặn con ưu ái; 
Chính thực là
鷄山屹立綱常柱
李代長留帶礪書
KÊ SƠN NGẬT LẬP CƯƠNG THƯỜNG TRỤ
LÝ ĐẠI TRƯỜNG LƯU ĐÁI LỆ THƯ

Nào hay đâu
Chưa lo xong cuộc sống ấm êm
Đã gặp phải chiến tranh tàn hại

Tổ quốc gặp cơn nguy biến. Cần Vương, Nghĩa hội phất cờ
Nước nhà phải lúc gian truân. Hương Sơn cờ đầu nhập hội
 
Dạ trung kiên vượt hiểm nguy nào nại
Tình ở đó mà nghĩa kia thề trọn đạo  

Sống là đây mà thác cũng là đây, 
lòng hiếu thảo quyết treo gương khí khái
 
Sáng suốt thay
Vừa bền chí vươn xa, Sơn Trà mới thành nông thôn kiểu mẫu
Vừa kiên tâm đổi mới,  Hương Sơn xứ  vinh quang thời rạng rỡ.

Nội lực đua, dựng công trường mở , tiếp nhận văn minh
Dõi năm châu, học công nghệ mới, đẩy lùi hủ bại

Nào nhà cao, đường rộng rộn ràng kẻ trước người sau
Nọ xóm, nọ làng sôi nổi không khí đổi mới thi đua

Xưa tổ tiên lắm bật thành tài
Nay con cháu nhiều người nối dõi

Vang tiếng tông môn khai khẩn đem khả năng phục vụ dân sinh
Nổi danh nơi khai quốc công thần góp công sức canh tân xã hội
 
Tưởng nhớ tổ tiên xưa
Giữa tiết  Hạ kỳ
Trong mùa đổi mới.

Tế tự đình tưởng niệm ghi sâu công đức tiền nhân
Tu tạo nhà từ đường tỏ sáng tâm thành người hậu bối.

Ánh nhât nguyệt một vùng sáng rạng, “Bắc địa linh thiêng chung tú khí”
Hồn sơn xuyên muôn thuở chứng minh, “Sơn Trà kiến tạo đốc tôn hiền”.

Cầu áng mây hòa ngăn ánh nắng chói chang
Mong luồng gió mát xua cơn nồng độc hại.

Bấy lời tâm huyết thề giữ vẹn hiếu trung
Nuôi chí can trường quyết giành thêm thắng lợi

Thùng thình tiếng trống sau trước thỏa lòng
Rộn rã tiếng chiêng trong ngoài phấn khởi
 
Ba tuần rượu kính dâng
Một nén hương vọng bái
 Thượng hưởng!

Cung Duy kính cẩn chư vị tòng từ chứng giám :
Đại Nông Thần tiên vương
Tiên hiền, Hậu hiền
Thương vong Liệt sĩ
Kính cẩn chư vị tôn thần chứng giám tâm thành và bảo hộ lê dân bản xứ.
Kính trình, Cẩn cáo !
] 


D- Tổ chức Hội làng tại Đình, hưởng lộc

5. Hồi sắc 
Tức đưa sắc thần về nơi cũ. Nghi thức lễ diễn ra tương tự như khi thỉnh. Sau lễ này, các lư hương của chư thần trong lễ Nghinh cũng hoàn về nơi thờ phụng họ.

2.5. [bookmark: _Toc83634673]Ý nghĩa của việc tế lễ tại Đình Đôn Mỹ và Đền Cả cần được bảo tồn
2.5.1. [bookmark: _Toc45829314][bookmark: _Toc83634674]Ý nghĩa các lễ tại đình - đền
Đình Đôn Mỹ thờ Thành Hoàng theo tục thờ thần của người Việt Nam. Vị thần chính được thờ trong đình là :
Bản cảnh thành hoàng; Kê Quan Đại Vương  ;Tam Thánh Lý đại vương như trên đây đã trình bày . 
Theo phong  tục , những vị khác được thờ trong đình:
a) Thần Phúc Đức
Là  vị Thần thờ chính trong Đình, Đương niên hành khiển.
b) [bookmark: _Toc83634676]Thần Sơn nữ (Thánh Mẫu Sơn trang)
   Là dạng tu tiên, một dạng như: Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, hoặc Liễu Hạnh công chúa...  
c) Thần Nông
Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ Tịch Điền (còn gọi là lễ Thượng Điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa màng) hoặc Hạ Điền (lễ tổ chức trước khi gieo trồng), cũng như phát triển nghề làm thuốc trị bệnh.  
Tại Việt Nam thì Thần Nông được xem là thủy tổ của người Việt.
Trong Đại Việt Sử ký Toàn thư, phần lời tựa của Ngô Sĩ Liên chép: "Nước Đại Việt ở phía nam Ngũ Lĩnh, thế là trời đã phân chia giới hạn Nam–Bắc. Thuỷ tổ của ta là dòng dõi họ Thần Nông, thế là trời sinh chân chúa, có thể cùng với Bắc triều mỗi bên làm đế một phương".
Lễ Thần Nông tức là lễ tế vua Thần Nông để cầu mong được mùa và nghề nông phát đạt. Trên các quyển lịch cổ hàng năm, người ta thường vẽ một mục đồng dắt một con trâu. Mục đồng tức là vua Thần Nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông.
d) [bookmark: _Toc45829320][bookmark: _Toc83634678]Tiên Hiền - Hậu hiền
 Về tiên hiền, hậu hiền của một vùng đất, đã có nhiều cách gọi như sau:
Tiên hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ: Tiên hiền là những người có công quy dân lập làng/ấp; hậu hiền có công xây dựng các công trình có tính cách làm nền móng (cơ là nền móng) cho làng, xã như đình, chùa, lăng, miếu…
Tiên hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh: Tiên hiền có công quy dân lập làng/ấp; hậu hiền có công giúp dân mở mang ruộng đất canh tác.
Tiên hiền khai khẩn, hậu hiền khai khẩn: Tiên hiền có công quy dân lập làng/ấp; (nhưng do làng bị xiêu tán nên) hậu hiền đến sau phải quy dân lập làng mới trên cơ sở làng cũ.
Theo những cách gọi nói trên, có thể thấy rằng tiên hiền và hậu hiền là những người thuộc các họ tộc khác nhau.  Tiên hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh.
Như thế, cách nhìn nhận cho rằng hậu hiền là hậu duệ của chính vị tiên hiền tính từ đời thứ bảy trở đi là không có cơ sở và vô hình trung gây mất đoàn kết giữa các họ tộc trong làng.
Do tiên hiền, hậu hiền những người có công lập làng, lập đình trên nhiều phương diện lúc còn sống nên sau khi các vị mất đi, người dân địa phương ghi nhớ công ơn, uy tín, đạo đức của các vị mà thờ trong đình, có nơi lập những bài vị nêu danh tánh cụ thể của từng vị. Dưới các bậc tiên hiền, hậu hiền là những vị tiền bối, hậu bối cũng có công trong sự nghiệp chung.
Trong đình, việc bài trí thờ tiên hiền, hậu hiền mỗi nơi mỗi khác. Theo lệ cổ, bàn thờ tiên hiền và hậu hiền thường được đặt phía sau chính điện thờ Thành hoàng; phía sau chính điện thường có một bức tường ngăn, giữa đặt bàn thờ tiên sư, hai bên là bàn thờ tiên hiền, hậu hiền. Thế nhưng, tùy vào phong tục từng địa phương mà việc bố trí thờ tự trong đình làng có những khác biệt. Có nơi đặt trang trọng bàn thờ tiên hiền, hậu hiền đối xứng trong chính điện, phía sau đặt bàn thờ tiền thứ, hậu thứ hay tiền bối, hậu bối…
Những lễ trọng của làng như lễ Kỳ yên (Cầu an), lễ tế tiên hiền, hậu hiền, lễ Xuân kỳ, Thu tế... được tổ chức hằng năm ở đình với nghi thức trang trọng thể hiện lòng thành của dân làng với các bậc tiền nhân. Mỹ tục thờ tiên hiền, hậu hiền trong các đình làng có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong việc hướng con người về đạo lý trọng nghĩa, trọng tình, nhớ ơn Tổ tiên, tiền nhân, gắn kết con người với nhau trong cộng đồng.
e) [bookmark: _Toc45829324][bookmark: _Toc83634679]Các liệt sĩ
(những người hy sinh cho Tổ Quốc, nhà nước công nhận là Liệt sĩ)


2.5.2. [bookmark: _Toc83634680]Các bài cúng mẫu
1) [bookmark: _Toc83634681]KHOA LỄ ĐƯƠNG NIÊN ĐƯƠNG CẢNH
Hương phụng hiến, cúng dàng ………………….[footnoteRef:29] Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan, kiểm sát cát hung du thế giới, quyền hành thiện ác giám nhân gian tín chủ thành tâm, kiền khẩn đảo nguyện kỳ tích phúc bảo bình an.  [29:  Danh sách 12 vị Thần Hành Khiển và Phán quan trong 12 năm, theo các sách của người Tàu truyền lại:
1,Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.
2,Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương Hành Binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan.
3,Năm Dần: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.
4,Năm Mão: Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liêu Tào Phán quan.
5,Năm Thìn: Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.
6,Năm Tỵ: Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.
7,Năm Ngọ: Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.
8,Năm Mùi: Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan.
9,Năm Thân: Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan.
1o.Năm Dậu: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cự Tào Phán quan.
11.Năm Tuất: Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan.
12.Năm Hợi: Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan. 

] 


* Phù dĩ :
Pháp duyên bài biện lễ vật cụ trần dục nghinh Thái Tuế dĩ lai tâm, tái vọng thành hoàng đồng chứng giám Tư bằng chú lực dụng khiết hoa duyên giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng
+ Án bắc đế tra thiên thần La na địa tra sa hạ (3 lần )
Thiết dĩ :
Thánh hiền tuy viễn, phàm hữu cảm dĩ giai thông, ẩn hiển hà thù cố sở cầu nhi tất dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng. Đương niên hành khiển trí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương, kiểm sát nhân gian, tuần hành thế giới, khứ tai khứ họa, cấp như mãnh hỏa tu du giáng phúc giáng tường tốc nhược uy phong khoảnh khắc, từ bi tại niệm, thiện ác tòng tâm, giáng phó pháp duyên chứng minh đau khổ .
Kim cứ vì Việt Nam quốc, ………………., ……………………. cổ đình chi xứ.
Tín chủ ………………………………………..tình chỉ kỳ vì dục bảo bình an, cung trần lễ đảo, thủ kim nguyệt cát nhật, kiến thỉnh ………….. (cư sĩ), tựu vu hương thôn xứ thu tuyên diễn thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Đương niên đương cảnh tất văn tri
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì 
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó
+ Nam mô bộ bộ đế lị dá lị giá lị đát đa nga đá da. (7 lần)
+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh.
Thượng thừa đế mệnh, bình an nhân gian thiện ác chi hành, hạ chiếu dân tình, định số cát hung chi diệu, kim niên hành khiển thái tuế trí đức tôn thần, công tào quan hành binh bộ chúng.
- Duy nguyện lễ thiên địa phát sinh chi đức trừ phần khí dẫn xuân phong, hoàng Càn Khôn hóa dạc chi nhân, tiêu tai thành vận giáng phó hương duyên chứng minh công đức,  hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh.
Cung duy: Đương cảnh thành hoàng   nhị   vị đại vương 
Nhất tâm phụng thỉnh .....................
 
Nhất tâm phụng thỉnh............
cập thổ địa lý vực thần quan.
Duy nguyện:  Bảo cảnh tiêu vô hạn, chư tai hữu dân tích phúc chi khánh, giáng phó hương duyên chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.
+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Niên cảnh nhị tôn đồng giáng hạ, 
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà 
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh 
- Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa 
* án tra ma la sa ha (7 lần)
* An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị bài nghi, thượng hiến tôn từ phủ thủy nạp thụ, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.

(chú biến thực cam lộ)

Phục vọng
 Thần từ trức tư sở chí, thậm đa lễ vật cụ trần đa thiểu dục linh dục túc, tất đáo gia trì, biến thiểu thành đa, hóa vô vi hữu, pháp chúng huyền ngôn cẩn đương trì tụng. 
- Tự nhiên thiên trù thực 
- Vô lượng diệc vô biên 
- Tùy niệm giai dục túc
- Liệt vị tiền cúng dạng 
* Thần quang bất muội thánh nhãn phi giao cụ hữu sơ văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ ) 
* Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, động giám vô tư mật thùy chiếu giám, kim hữu sớ văn, dụng bằng hỏa hóa.
+ án bạt dà lư ly chỉ linh sa hạ (7 lần)

(tụng bát nhã hồi hướng)

Thượng lai lễ đương niên đương cảnh, sự tất vô ngần, lương nhân khể thủ hòa nam, tam tôn thánh chúng.

2) KHOA CÚNG THÁNH MẪU – SƠN TRANG

Hương phụng hiến cúng dàng thập phương chư Phật. Quan Âm Bồ tát, tứ phủ Vạn linh chư vị thánh mẫu công chúa, vị tiền. 
Đệ tử kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng hương duyên, tiêu tai giải ách lợi nhân thiên tích phúc thọ thiên niên.
Nam mô hương vân cái Bồ tát ma ha tát (7 lần)
Thiết dĩ pháp duyên dĩ biện dụng bằng tinh khiết dĩ trang nghiêm, thành ý tinh kiền dục đại thập phương nhi giám cách. Bằng tư pháp thủy quán sái điện đường, tu trừ phiền não chuyển thanh lương, tảo đăng yêu phân nghiêm tĩnh điện. Tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng. 
Bích ngọc uyển trung hàm tố nguyệt.
Lục dương chi thượng tán chân châu
Kim tương nhất chích sái điện đường 
Cấu uế đàn tràng tất thanh tịnh
Án bắc đế tra thiên thần la la địa tra sa hạ (3 lần)
Nam mô li cấu địa Bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thiết dĩ sắc thân cụ túc bản cư dục giới chi chung, chân tính thường tồn tích tại diệm phù chi Nội. Cung thỉnh, tinh linh đệ nhất thần đức vô song, thiên phủ thiên tiên địa phủ địa tiên, Thủy phủ thủy tiên, tam tòa thánh mẫu chư vị công chúa, Liệt vị anh Linh thị tòng các bộ, chư vị Linh quan, tả hữu phân ban tiền hậu hoàn liệt, trượng thử bảo hương, phổ đồng cúng dàng.

Cẩn tấu vì Việt nam quốc, Hà Tĩnh tỉnh, Hương Sơn huyện, Sơn Trà  xã, Kim vi tín chủ ....................... đại diện .............................,  hợp đồng chúng  đẳng  , kim nhật Kỳ An chi lễ, nhân dân Sơn Trà  kính thiết lễ đảo, vạn linh, bảo mệnh duyên sinh kỳ an, gia nội, pháp đàn. Nhất duyên, chu viên nhi tán. Nguyện phù bảo ấu dĩ Bình an thử sứ gia/tộc môn nhi cát khánh, phục nguyện thiên y sứ giả hộ trì, khí dĩ trường tồn, an lạc tạng vương tỏa tà phong nhi viễn tống, giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Song bạc vân chu phù liễn hạc
Phục ngư hải thượng giá tiên lai 
Ngư chuyển động đạt biểu tinh kiên 
Giáng phó pháp duyên an pháp thọ
Nam mô bộ bộ đế lý giá lỵ đá lỵ đát đá nga (7 lần)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính túng đẳng kiền thành cẩn đương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. 
Thủ trì đương liễu, tương hiển tên hoa, biểu biểu từ dung càn khôn bất khả, sứ đương lỳ tại, tiêm chiêm tuệ giác, nhật Nguyệt vô dĩ thử kỳ quan tử trúc ơn trung. Ngọc bội kim hoàn nhi tồi xá, Liên hoa tòa tượng, y quan tố phục dĩ trang nghiêm. Cung thỉnh Nam Hải trường sơn Bạch y Quán thế Âm bồ tát. Tịnh cập tả thiện tài âu long lữ Bồ tát. 
Duy nguyện từ tâm tế khổ giáng phó Điện đường chứng minh công đức. 
* Nhất tâm phụng thỉnh. 
Di la hóa cảnh đản giáng ư cực tịnh bang tống ngự huyền đô thủy cung, ư ngọc kinh sơn lượng thí nhân bá đức đại đạo hiếu sinh. 
Cung thỉnh thiên phủ chí tôn, hiệu thiên kim quyết Ngọc hoàng Huyền Cung cao thượng đế ngọc bệ hạ, thái thượng tam nguyện tam quan đại đế nhật nguyệt nhị cung, vi đại đế. Nam tòa bắc đẩu nhị đế thiên, lục thập nhũ chiều tinh quân, chính diệu đại tướng tinh, đai tiên thủy phủ phù cam lâm đại đế tam đầu cửu vĩ bát hải long vương phả tam tứ phủ công đồng, thị tòng bộ chúng.
Duy nguyện quang bất xả cảm cách hữu tình quang giáng điện đường chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh 
Hoàng thiên diễn phái ngọc diệp quang, cư thượng giới chí tiên cung, tác nhân gian chi chúa tể.
 Cung thỉnh: Đệ Nhất Thiên Tiên Cửu Trùng Thiên Thanh Công Chúa  Lục Cung Vương Mẫu Công Chúa Ngọc Bệ Hạ.
Duy nguyện long xa dĩ giá bảo cái khai trương quang sáng điện đường chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.

*Nhất tâm phụng thỉnh. 
Càn khôn vận tạo ly khảm giao tinh nhân lập nghĩa hưng thiên bản. Giáng sinh lê thị ấp cư thái địa linh, đĩnh xuất trần gia trụ thế hưởng tam thập tuế dư, giá phu định phu, thập ngũ kết hôn, giao quang quán nguyệt, diện đối, diện tiếp tiếp trúc tiếp mai, đăng ước bách niên, nhởn cách, nhỡn hề, hề loan hề phượng như cầm, nam nữ giao hoan, nghi gia nghi thất, tựa nan tựa huệ, dị kỳ tường thụy, túc túc mục đoan trang, nãi trí nãi phương, công tắc yêu kiều thần nữ, viết duệ viết trí xưng vi chúa tể Việt Nam. 
Cung thỉnh. Đệ nhị địa tiên thánh mẫu. Quỳnh Hoa Dung Liễu Hạnh Công Chúa, tặng phong chế thắng hòa diện đại vương, tái cấp gia ban mã vàng Bồ tát, tịnh cập địa tiên tùy tòng bộ chúng.
Duy nguyện thừa loan dư chi tập chí, đằng hạc giá dĩ lai lâm thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
*Nhất tâm phụng thỉnh 
Động đinh thủy nữ đệ nhất Long Cung hiển hiện hoàng ân, khôi khôi đại đức, biến hình biến tướng, phàm trần nhỡn nhục hạn chi, vi nữ vi nam, ngụ hạ dương gian vãng hiện, cầu chi tất ứng, cảm dĩ toại thông, cải họa vi tướng, biến tai, tác phúc, đức chi hải ngoại bất ba bất lăng. Thử độ chung viết yết, viết thanh tích phúc vinh linh, bảo gia môn hưng vượng. 
Cung thỉnh. Đệ tam thủy tiên, Đồng Chung Bạch Ngọc Thủy Tỉnh Xích Lân Nữ Công Chúa Tịnh cập tùy tùng bộ chúng.
Duy nguyện anh linh tuấn tú, hiển hiện chung linh thu ba đào thấu niệm lôi oanh ly dũng thủy tức gian văn tập thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức.  Hương hoa thỉnh!
* Nhất tâm phụng thỉnh 
Anh minh mặc trắc thanh trược thú hề hiện đong hề tây hải chi mê, tận niệm cố quốc tha hương chi di lệ, thanh tân hữu sạ diễm gia vô cùng thanh kỳ trang sử các chi tiểu ban, bạch ngọc cẩm hồng hoa, chi đan kiểu, cảm dĩ toại thông cầu chi tất ứng. 
Cung thỉnh: đệ tứ nhạc tiên thượng ngàn công chúa, Lê Mại Đại Vương Diệu Tín Thiền Sư Cao Sơn Thần Nữ, Diệu Nghĩa Tàng Hình Sơn Trang Công Chúa, Bắc Lệ Tam Kỳ Tuyên Quang Ỷ La, Bảo Thắng Chân Hà Liệt Vị Chúa Tiên, Sơn Nữ Sơn Gia Thánh Chúng lai lâm các hạ,  phả thịnh thượng thiên chư vị đình thần hoàng thái tử vương quan, địa phủ chư vị đình thần hoàng thái tử vương quan, địa phủ chư vị đình thần hoàn thái tử vương quan, thủy phủ chư vị thần hoàng thái tử vương quan, nhạc chủ chư chư vị đình thần, hoàng thái tử vương quan, nhất thiết đình thần liệt vị vương quan, tùy tòng bộ chúng. 
Tái thỉnh. thượng thiên chư vị khâm sai công chúa địa tiên, Chư Vị Khâm Sai công chúa thủy cung, chư vị chư vị khâm sai nhạc cung, chư vị khâm sai công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa công chúa, Dung hoa thụy hoa công chúa, Hồng Hoa lý hoa công chúa, Đào Hoa Bảo Hoa công chúa, Mai Hoa Bạch Hoa công chúa, Quận Hoa Tài Lộc công chúa, Cục Hoa Huệ Hoa công chúa, Sòng Sơn Cửu Tỉnh công chúa, Đồi Ngang Phố Cát công chúa, Cô Động Đại Minh công chúa, Cô Ân Cô Ái công chúa, Thủ Mệnh Thủ Diện công chúa, Chiêu Tài Tiếp Lộc công chúa phả cập tam thập lục bộ tiên làng bát bộ hoa làng, nàng ân, nàng ái, nàng mại, nàng loan, nàng đào, long liễu, nàng cựu, nàng tân, nàng xuân, nàng hiển, nàng hiện, nàng duy.

Cung thỉnh đệ tam thánh cô! 
Cửu thỉnh thánh Cô Sơn Trang Tiên Chúa Bát Bộ Sơn Trang, thập nhị tiên nàng đức hoàng quận chư vị các cô, các cậu tả hữu linh quang tùy tòng bộ chúng!
Tái thỉnh. hạ ban ngũ dinh đại tướng Bạch Xà Đại Ngũ Hổ Đại Tướng Quân, Đông Phương Quan Thành Hổ Đại Tướng Nam Phương Quan Xích Hổ Đại Tướng Tây Phương Quan Xích Hổ Tại Tướng Bắc Phương Quan Hắc Hổ Đại Tướng. 
Cung thỉnh! bản gia thổ công động phù tào phủ thần quan. Kim niên đương cai  Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương liệt vị bộ hạ đẳng chúng. Hương hoa thỉnh!
Duy nguyện bất sả uy quan giáng phó điện đường chứng minh công đức

Thượng lai nghênh thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Vân giá phiêu phiêu lai giáng hạ
Uy phong lâm lẫm phó đàn duyên
Nguyện thùy chiếu giám hiển thần công 
Giáng phó đàn tràng an vị tọa 
Nam mô lai vân tập bồ tát ma ha tát (3 lần)
Phù dĩ nhất tâm phụng thỉnh thiên quan, địa quan, thủy quan, nhạc quan, thượng ba, trung ba, hạ ba, đẳng chư linh quan, đồng lai giáng hạ phân ban chỉnh túc khuyến khâm thực nhị tuần sơ khuyết ẩm thực, tam tuần sơ khuyển ẩm thực, sở chí chậm đa lễ vật cụ trần hy thiểu dục linh nghênh sung túc quyết mục già trì, biến thiểu thành đa hóa vô vi hữu, biến thực chân ngôn!
Nam mô tát phạ dát tha nga đá phạ rô chì đế an tam bạt tam bạt la hồng (7 lần)
Cam lộ thủy chân ngôn nam mô tờ rô bà da, đát tha nga da đát điện tha, án tô rộ bát la tô rô bát la tô rô sa bà ha (7 lần)
Phả cúng dàng chân ngôn 
Án, nga nga nẵng tam bà phiệt nhật la hộc (7 lần)
Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát

Cúng dàng công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng, phúc giai hồi hướng 
Phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh
 Tốc vãng vô lượng quang phật sái, 

Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh thiên đình thủy phủ tiên cô thánh cậu đẳng chúng, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải
- Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh thề giải đại đạo phát vô thượng tâm (1 lễ)
- Tự quy y pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải (1 lễ)
- Tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đai chúng nhất thiết vô ngại (1 lễ) 
Hòa nam thánh chúng nguyện dĩ thử công đức phả cập ư nhất thiết ngã đẳng dữ chúng sinh giai công thành phật đạo

3) [bookmark: _Toc83634682]CÚNG THẦN  NGOÀI TRỜI  THIÊN ĐỊA – XÃ TẮC 
Thứ tự,  ban  lễ từ ngoài vào trong, lễ hết trung cung ( hàng giữa ), vào đến hậu cung rồi mới lễ sang hai bên. Sau đó trở ra ngoài lễ các ban từ phải qua trái, trong ra Ngoài: Lễ Tiên hiền  , hậu hiền; Lễ Tiền Đại viên quan -> Lễ Hậu Đại hương chức 前代員官->後代鄉職



4) SƠ ĐỒ BỐ TRÍ  TẾ ĐỀN  :
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5) [bookmark: _Toc83634684]BAN TỔ CHỨC HÀNH LỄ
1- Chủ tế …………..……………………………………………...
2- Bồi tế 1…………………………………………………………
3- Bồi tế 2…………………………………………………………
4- Bồi tế 3…………………………………………………………
5- Bồi tế 4…………………………………………………………
6- Đông xướng
7- Tây xướng
8- Chấp sự 1- Dâng hương
9- Chấp sự 2-Châm tửu thượng , tiến tửu thượng
10-  Chấp sự 3-Châm tửu hạ
11-  Chấp sự 4- Tiến đăng
12- Chấp sự 5- Tiến tửu tiền
13- Chấp sự 6- Tiến tửu trung
14- Chấp sự 7- Tiến tửu hậu
15- Bồi trống
16- Bồi chiêng
17- Tiến nhạc 1/2/3/4

			 


6) [bookmark: _Toc45829327][bookmark: _Toc83634685] LỄ CHÍNH TẾ THẦN - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CÚNG TẾ[endnoteRef:5] [5:  HIỂU VỀ THỦ THỤC CÚNG VÁY

 Định nghĩa của cúng, khấn, vái, và lạy

a. Cúng
Khi có lễ chủ lễ bày hoa , quả, nước, rượu, cỗ-bàn, chén bát, đũa, thìa lên bàn thờ rồi thắp hương , thắp đèn, đốt nến, khấn, vái, hay lạy để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn, và cầu phúc lành. Đây là nghĩa rộng của cúng. Trong nghĩa bình-thường, cúng là thắp hương , khấn, lạy, và vái.
b. Khấn 
Khấn là lời cầu-khẩn lầm-rầm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi-tiết về ngày tháng năm, nơi-chốn, mục-đích buổi cúng lễ, cúng ai, ai cúng , lời cầu xin, và lời hứa.
Sau khi khấn, người ta thường vái vì vái được coi là lời chào kính-cẩn. Người ta thường nói khấn vái là vậy.
c. Vái
Vái thường được áp-dụng ở thế đứng, nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Vái thay thế cho lạy ở trong trường hợp này. Vái là chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng xuống rồi sau đó ngẩng lên, đưa hai bàn tay xuống lên theo nhịp lúc cúi xuống khi ngẩng lên. Tùy theo từng trường-hợp, người ta vái 2,3,4, hay 5 vái (xem phần sau).
d. Lạy
Lạy là hành-động bày tỏ lòng tôn-kính chân-thành với tất-cả tâm-hồn và thể xác đối với người trên hay người quá-cố vào bậc trên của mình. Có hai thế lạy: thế lạy của đàn ông và thế lạy của đàn bà. Có bốn trường hợp lạy: 2 lạy, 3 lạy, 4 lạy, và 5 lạy. Mỗi trường hợp đều có mang ý-nghĩa khác nhau.
- Thế lạy của đàn ông
Thế lạy của đàn ông là cách đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay trước ngực và dơ cao lên ngang trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt chiếu hay mặt đất thì xòe hai bàn tay ra đặt nằm úp xuống, đồng thời quì gối bên trái rồi gối bên phải xuống đất, và cúi rạp đầu xuống gần hai bàn tay theo thế phủ- phục. Sau đó cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để lên đầu gối trái lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước ngang với đầu gối chân phải đang quì để lấy đà đứng dậy, chân phải đang quì cũng theo đà đứng lên để cùng với chân trái đứng ở thế nghiêm như lúc đầu.
Cứ theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy . Khi lạy xong thì vái ba vái rồi lui ra.
- Thế lạy của đàn bà
Thế lạy của các bà là cách ngồi trệt xuống đất để hai cẳng chân vắt chéo về phía trái, bàn chân phải ngửa lên để ở phía dưới đùi chân trái. Nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn về phía trước và kéo vạt áo sau về phía sau để che mông cho đẹp mắt. Sau đó, chắp hai bàn tay lại để ở trước ngực rồi đưa cao lên ngang với tầm trán, giữ tay ở thế chắp đó mà cúi đầu xuống. Khi đầu gần chạm mặt đất thì đưa hai bàn tay đang chắp đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay. Giữ ở thế đó độ một hai giây, rồi dùng hai bàn tay đẩy để lấy thế ngồi thẳng lên đồng-thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như lần đầu. Cứ theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy cần thiết (xem phần Ý Nghĩa của Lạy dưới đây). Lạy xong thì đứng lên và vái ba vái rồi lui ra là hoàn tất.
Cũng có một số bà lại áp dụng thế lạy theo cách quì hai đầu gối xuống chiếu, để mông lên hai gót chân, hai tay chắp lại đưa cao lên đầu rồi giữ hai tay ở thế chắp đó mà cúi mình xuống, khi đầu gần chạm mặt chiếu thì xòe hai bàn tay ra úp xuống chiếu rồi để đầu lên hai bàn tay. Cứ tiếp tục lạy theo cách đã trình bày trên. Thế lạy này có thể làm đau ngón chân và đầu gối mà còn không mấy đẹp mắt.

Thế lạy của đàn ông có vẻ hùng-dũng, tượng trưng cho dương. Thế lạy của các bà có tính cách uyển-chuyển tha-thướt, tượng-trưng cho âm. Thế lạy của đàn ông có điều bất-tiện là khi mặc âu-phục thì rất khó lạy. Hiện nay chỉ có mấy vị cao-niên còn áp-dụng thế lạy của đàn ông, nhất là trong dịp lễ Quốc- Tổ. Còn phần đông, người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi.
Thế lạy của đàn ông và đàn bà là truyền-thống rất có ý-nghĩa của người Việt ta. Nó vừa thành-khẩn vừa trang-nghiêm trong lúc cúng tổ-tiên. Nếu muốn giữ phong-tục tốt đẹp này, các bạn nam nữ thanh-niên phải có lòng tự-nguyện.
Muốn áp-dụng thế lạy, nhất là thế lạy của đàn ông, ta phải tập-dượt lâu mới nhuần-nhuyễn được. Nếu đã muốn thì mọi việc sẽ thành.

 Ý nghĩa của lạy và vái

Số lần lạy và vái đều mang một ý-nghĩa rất đặc-biệt.   Đây là phong-tục đặc-biệt của Việt Nam ta mà người Tàu không có tục-lệ này. Khi cúng, người Tàu chỉ lạy 3 lạy hay vái 3 vái mà thôi.
a) Ý nghĩa của 2 lạy và 2 vái
Hai lạy dùng để áp-dụng cho người sống như trong trường-hợp cô dâu chú rể lạy cha mẹ. Khi đi phúng-điếu, nếu là vai dưới của người quá-cố như em, con cháu, và những người vào hàng con em, v.v., ta nên lạy 2 lạy.
Nếu vái sau khi đã lạy, người ta thường vái ba vái. Ý-nghĩa của ba vái này, như đã nói ở trên là lời chào kính-cẩn, chứ không có ý-nghĩa nào khác. Nhưng trong trường- hợp người quá-cố còn để trong quan-tài tại nhà quàn, các người đến phúng- điếu, nếu là vai trên của người quá-cố như các bậc cao-niên, hay những người vào hàng cha, anh, chị, chú, bác, cô, dì, v. v., của người quá-cố, thì chỉ đứng để vái hai vái mà thôi. Khi quan-tài đã được hạ-huyệt, tức là sau khi chôn rồi, người ta vái người quá cố 4 vái.
Theo nguyên lý âm-dương, khi chưa chôn, người quá-cố được coi như còn sống nên ta lạy 2 lạy. Hai lạy này tượng-trưng cho âm dương nhị khí hòa-hợp trên dương-thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố được chôn rồi, phải lạy 4 lạy.
b) Ý  nghĩa của 3 lạy và 3 vái
Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. Ba lạy tượng-trưng cho Phật, Pháp, và Tăng (xin xem bài về “Nghĩa Đích Thực của Quy Y Tam Bảo” đã được phổ biến trước đây và sẽ được nhuận sắc và phổ biến). Phật ở đây là giác, tức là giác-ngộ, sáng-suốt, và thông hiểu mọi lẽ. Pháp là chánh, tức là điều chánh-đáng, trái với tà ngụy. Tăng là tịnh, tức là trong-sạch, thanh-tịnh, không bợn-nhơ. Đây là nói về nguyên-tắc phải theo. Tuy-nhiên, còn tùy mỗi chùa, mỗi nơi, và thói quen, người ta lễ Phật có khi 4 hay 5 lạy.
Trong trường-hợp cúng Phật, khi ta mặc đồ Âu-phục, nếu cảm thấy khó-khăn trong khi lạy, ta đứng nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Phật.
c) Ý nghĩa của 4 lạy và 4 vái
Bốn lạy để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh-thần. Bốn lạy tượng-trưng cho tứ-thân phụ-mẫu, bốn phương (đông: thuộc dương, tây: thuộc âm, nam: thuộc dương, và bắc: thuộc âm), và tứ-tượng (Thái Dương,Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm). Nói chung, bốn lạy bao-gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú-ngụ.
Bốn vái dùng để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần, khi không thể áp-dụng thế lạy.
d) Ý nghĩa của 5 lạy và 5 vái
Ngày xưa người ta lạy vua 5 lạy. Năm lạy tượng-trưng cho ngũ-hành (kim,mộc, thuỷ, hỏa, và thổ), vua tượng-trưng cho trung-cung tức là hành-thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn có ý-kiến cho rằng 5 lạy tượng-trưng cho bốn phương (đông, tây, nam, bắc) và trung-ương, nơi nhà vua ngự. Ngày nay, trong lễ giỗ Tổ Hùng-Vương, quí-vị trong ban tế lễ thường lạy 5 lạy vì Tổ Hùng-Vương là vị vua khai-sáng giống nòi Việt.
Năm vái dùng để cúng Tổ khi không thể áp-dụng thế lạy vì quá đông người và không có đủ thì-giờ để mỗi người lạy 5 lạy.
] 

[bookmark: _Toc45829328]a. HÀNH LỄ TẾ THẦN CHẤP SỰ GIẢ CÁC TƯ KỲ SỰ
	1.  Khởi chinh cổ
	Nổi trống chiêng

	2.  Nhạc sinh cử nhạc 
	Ban nhạc cử nhạc

	3. Ế mao huyết
	Đem lông và huyết đi chôn

	4. Củ soát tế vật
	Kiểm tra lễ vật cúng

	5. Chấp sự giả các tư kỳ sự
	Những người phụ trách cúng vào vị trí của mình

	6. Tế chủ dữ chấp sự giả các nghệ quán tẩy sở
	Chủ tế và mọi người phụ trách cúng vào chỗ rửa tay

	7. Quán tẩy
	Rửa tay

	8. Thuế cân
	Lau tay

	9. Bồi tế viên tựu vị
	Bồi tế vào vị trí chiếu 3

	10. Chủ tế tại vị
	Chủ tế vào vị trí chiếu 3

	11. Thượng hương
	Chấp sự đốt nhang đưa cho chủ tế dâng nhang lên bàn hương án dưới

	12. Nghinh thần cúc cung bái
	Chủ tế và bồi tế lạy sụp cả xuống

	13. Hưng
	Chủ tế và bồi tế đứng dậy

	14. Bái
	Lạy  (5 lạy)

	15. Hưng
	Đứng dậy

	16. Bình thân
	Chủ tế trở về chiếu 3

	17. Hành sơ hiến lễ nghệ đại vương thần vị tiền  
	Hai người nội tán dẫn chủ tế lên chiếu nhất

	18. Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giá cử mịch
	Chấp sự 3 đi ra chỗ án để rượu, người chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài ra, 

	19. Chước tửu
	Rót rượu

	20. Quỵ
	Tế chủ   quỳ  

	21. Giai quỵ
	Bồi tế viên cùng quỳ

	22. Tiến tửu
	một người chấp sự dâng đài rượu đưa cho tế chủ vái một vái rồi giao trả người chấp sự

	23. Hiến tửu
	Người chấp sự bên phải dâng rượu đi hai bên, hai tay nâng cao đài rượu đi vào nội điện.  

	24. Điển tửu
	4 người chấp sự phía dưới dâng đèn, rượu đi lên, hai tay nâng cao đài rượu đi vào nội điện. Xong trở ra

	25. Phủ phục/ hưng/bái
	

	26. Hưng
	 Lạy (5 lần)

	27. Bình thân, phục vị
	Chủ tế đi về chiếu dưới

	28. Độc chúc
	Người chấp sự bên trái vào bàn trong kính cẩn bưng văn tế ra

	29. Nghệ độc chúc vị
	người nội tán dẫn chủ tế lên chiếu 1

	30. Giai quỵ
	tế chủ, bồi tế, hai người bưng chúc đọc chúc đều quỳ cả xuống

	31. Chuyển chúc
	người bưng chúc đưa cho chủ tế. Chủ tế cầm lấy, vái một vái rồi đưa cho người đọc chúc

	32. Độc chúc
	người đọc chúc lần này đọc bản văn tế. Đọc xong văn tế, chủ tế lạy hai lạy .

	33. Phủ phục/hưng/bái/hưng
	5  lần lạy

	34. Phục vị
	Chủ tế về chiếu dưới

	35. Hành Á hiến lễ - Nghệ đại vương thần vị tiền  
	Chủ tế đi lên chiếu 1

	36. Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giá cử mịch
	Người chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài ra

	37. Chước tửu
	Rót rượu

	38. Quỵ
	Tế chủ và bồi tế quỳ cả xuống

	39. Tiến tửu
	một người chấp sự dâng đài rượu đưa cho tế chủ vái một vái rồi giao trả người chấp sự

	40. Hiến tửu
	 người chấp sự dâng rượu đi hai bên, hai tay nâng cao đài rượu đi vào nội điện. Xong trở ra

	41. Điển tửu
	4 người chấp sự dâng rượu đi hai bên, hai tay nâng cao đài rượu đi vào nội điện. Xong trở ra

	42. Phủ phục/hưng/ bái/ hưng, bình thân
	5 lần lạy

	43. Phục vị
	Chủ tế đi về chiếu 3

	44. Hành  chung hiến lễ - Nghệ đại vương thần vị tiền
	Chủ tế đi lên chiếu 1

	45. Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giá cử mịch
	 Người chấp sự mở cái miếng phủ trên mâm đài ra

	46. Chước tửu
	Rót rượu

	47. Quỵ
	Tế chủ và bồi tế quỳ cả xuống

	48. Tiến tửu
	một người chấp sự dâng đài rượu đưa cho tế chủ vái một vái rồi giao trả người chấp sự

	49. Hiến tửu
	Chủ tế cầm li rượu, vái rồi trả lại cho chấp sự dâng rượu lên 

	50. Điển tửu
	các người chấp sự dâng rượu đi hai bên, hai tay nâng cao đài rượu đi vào nội điện. Xong trở ra

	51. Phủ phục/hưng/ bái /hưng, bình thân, (5 lần)
	

	52.  Phục vị
	

	53. Ẩm phúc   
	hai người vào nội điện bưng ra một chén rượu và một khay trầu

	54. Nghệ ẩm phúc    vị
	người chủ tế đi ra bước lên chiếu thứ  2

	55. 54. Quỵ
	tế chủ quỳ xuống. hai người đưa chén rượu, khay trầu cho chủ tế

	56. Ẩm phúc   
	chủ tế bưng lấy chén rượu vái, lấy tay áo che mồm uống một hơi hết ngay

	57. Thụ tộ
	chủ tế cầm khay trầu vái rồi ăn một miếng

	58. Tạ lễ cúc cung bái
	chủ tế và bồi tế cùng lạy tạ năm lạy

	59. Phần chúc
	người đọc chúc đem văn tế đốt đi

	60. Lợi tất
	tế đã xong, vái 5 vái


 
7) [bookmark: _Toc45829329][bookmark: _Toc83634686]VĂN TẾ THẦN


8) [bookmark: _Toc83634687]VĂN TẾ KỲ LỄ LỤC NGOẠT CẦU AN[endnoteRef:6] [6:  


Lục Ngọat kỳ phúc văn
六月祈福文

Duy – Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
惟共和社会主義越南 –獨立自由幸福

Tuế thứ ………………………,
歲次

…………… chi niên, Lục Ngoạt, Thập Tứ nhật.
  庚子之年六月十五日

Hà Tĩnh tỉnh, Hương Sơn huyện, Sơn Trà xã,  Y vu Đôn Mỹ cổ đình
河静省香山縣山trà 社伊于惇美古亭

Tế chủ - …………………………. ………………..- Hợp đồng  Sơn Trà chi  dân sĩ  thứ thượng hạ đẳng, cẩn tri tế ư.
 祭主………… –的是 …………………………-合同山茶之民士次上下等,謹知祭於

Cẩn cụ ư :  phù, tửu, phẩm vật chi nghi, kính tiến cung hành;  kỳ yên,  kỳ phúc
謹具於芙酒品物之儀敬進恭行祈安祈福

Cung thỉnh 
恭請
Tam ứng Tam Vị Đại Vương (天神,武神,文神)
三應三位大王
Tứ vị Tứ Thánh Hồng Nương
四位四聖洪娘
Tả Đông chinh  Hùng Dũng Đại Vương
左東征雄勇大王
Hữu Tây  chinh Dực Thánh Đại Vương
右西征翊圣大王
Quản Quân  Miêu Lang Hoàng Minh Tự Lĩnh Đông Sát Hải Lang Lại Đại Tướng Quân Ban Đại Liêu
管軍猫郞黄盟緒嶺東察海郎吏大將軍班大寮
Đương niên vương hành khiển thái tuế chí chủ tôn thần
當年王行遣太歲至主尊神
Thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương
天下都大城堭大王
Bản xã Thành Hoàng Tôn thần tối linh liệt vị dĩ hạ:
本社尊神最靈烈位以下
Bản Xứ  Kê Quan Sơn  Sơn Âm Chúa Quản Lĩnh Linh Ứng Phổ Hoá Uy Đức Chiếu Hành Triệu Bình Thái Ninh Chứng Am Hậu Hiêu Linh Hiệp Thuận Phù Vận Dực Bảo Anh Linh Hựu Quốc An Dân  Lăng Vọng  Phúc Thần  Lĩnh  Danh Tĩnh  Tú Nguy Linh Thần  Dực  Bảo Trung Hưng Hiển Ứng Đại Vương.
本處雞冠山山音主山管嶺靈應普化威德照行平肇证泰寧証諳厚效靈協順扶運翊保英靈佑國安民崚望福神神嶺名靜 秀巍靈神保中興顯應大王
Bản Cảnh Cao Sơn Sơn Thần Nhẫm Trứ Linh Ưng hộ quốc tý dân Nhuyễn Uy Hào Tranh Hùng Tuấn Trác Vị Thượng Cáo Tôn Thần.
本境高山山神稔著靈應濩國庇民殽威豪諍雄峻卓位上 告尊神
Uy Minh Dũng Liệt Hiển Trung Tá Thánh Phúc Hựu Đại Vương
威明勇烈顯忠佐聖福佑大王
Trà Sơn Công Chúa Nhẫm Trứ Linh ứng Trứ Phong Vi Dực Bảo Trung Hưng Trứ Linh ứng Linh phù  Tôn Thần  
茶山公主稔著靈應著封為翊保中興靈扶尊神
Mạo  Sơn Hùng trấn Nhẫm Trứ Linh Ưng Dự  Phong Vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi Thần
貓山雄鎮稔著靈應預封為翊保中興靈扶尊神
Kiền  Sơn Hùng trấn Nhẫm Trứ Linh Ưng Dự  Phong Vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi Thần
乾山雄鎮稔著靈應預封為翊保中興靈扶尊神
Cao Sơn  Hùng Trấn Thiên Trụ Đế Tích Linh  Phù Phù Thần Nhẫm Trứ Linh Ưng Hộ Quốc An Dân Trứ Phong Vi Đoan Túc Ưng Bảo Trung Hưng Linh Phù Tôn Thần
高山雄鎮天冑帝錫靈扶扶神稔著靈應濩國安民著 封為端肅翊保中興靈扶尊神
Kim quy sơn Tiền Trần Trạng  Nguyên Kim Tử  Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển tri tân khách  tri kinh diên đại học sĩ  thượng nghị quân  Trần Tướng Công
金龜前陳狀元金紫榮祿大夫入內行譴知賓客知涇延大學士 上儀軍陳相公
Tiền Lê Đô Chỉ Huy Sử Tượng Sơn Cao Liệt Lê Phủ Quân Nhẫm Trứ Linh Ưng Trứ Phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù  Thần
前黎都指揮使像山高列黎府君稔著零應封翊保中興零扶尊神 (Cao Các )
Tiền Lê Quốc Tử Giám Giám Sinh Lê Tiên Sinh Đại Lang Nhẫm Trứ Linh Ưng Trứ Phong vi Dực Bảo Trung Hưng  Linh Phù Chi Thần (Lê Hữu Dung )
前黎國子監監生黎先生大郎稔著靈應著封為翊保中 興靈之神 
Tiền Lê Quốc Tử Giám Giám Sinh Cao  Tiên Sinh Đại Lang Nhẫm Trứ Linh Ưng Trứ Phong vi Dực Bảo Trung Hưng  Linh Phù Chi Thần (Cao Hữu Sơn )
前黎國子監監生黎先生大郎稔著靈應著封為翊保中 興靈之神 


Duy thần phúc hưu  phổ tý, tứ phương lại dĩ an ninh
惟神福休普庇四方吏以安寧
Linh sảng thức bằng, bách thế chiêu kỳ hiển hách
靈爽識弸百世昭期顯赫
Cảm thần minh chi thường hựu, nghi điển lễ chi phất vong
感神明之常祐儀典礼之弗忘
Tư phùng thường niên Lục ngoạt kỳ yên kỳ phúc.
茲逢六月祈安祈福
Phục võng tôn thần giám cách, tích dĩ hồng hy.
復望尊神監格晰以紅僖
Tứ thời vô tật dịch chi ngung, vạn tính tắc phong nhương tương khánh
四時無疾疫虞萬性謖丯鑲相慶
Phong yên chi ách bất kiến ư tứ thời, thủy hạn chi tai, bất giáng ư lư lý.
風安之厄不見於四時水旱之灾不降於盧哩
Cảm tạ hinh hương chi đạt ý, thượng kỳ chiếu giám vu ngu thầm.
感謝馨香之達意上期照監于娛忱
Thượng hưởng.
上享
Cung thỉnh liệt vị Nông thần
Cung thỉnh   chư vị tiên hiền, hậu hiền; 
恭請 諸位先賢後賢;十三諸位依府;五十九英雄烈士同来歆享
Hiệu sinh tú tài vị
校生秀才位    
Lê triều bản phủ hiệu sinh tự Tương Nghê Nguyễn tiên sinh
黎朝本府校生字相霓阮先生
Lê triều bản phủ hiệu sinh tự Duẫn Tương Thái tiên sinh 
黎朝本府校生字允相蔡先生
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Thế Khoa Nguyễn tiên sinh

黎朝本府校生字世科阮先生
Lê triêu bản phủ hiệu sinh tự Đình Can Lê tiên sinh
黎朝本府校生字廷玕黎先生
Lê triều bản phủ hiệu sinh tự Tôn Quán Nguyễn tiên sinh
黎朝本府校生字尊貫阮先生
Lê triều bản phủ hiệu sinh tự Đình Nghiêm Lê tiên sinh
黎朝本府校生字廷嚴黎先生
Lê triều bản phủ hiệu sinh tự Đình Tú Lê tiên sinh
黎朝本府校生字廷秀黎先生
Nguyễn  triêu minh mệnh thập ngũ niên Giáp Ngọ khoa tú tài Tự Khắc Cẩn Lê tiên sinh
阮朝明命拾五年甲午科秀才字克謹黎先生
Nguyễn  triêu tự đức thập tứ niên Tân Dậu khoa tú tài tự Khắc Thuỵ \Khạp Lê tiên sinh
阮朝嗣德拾肆年辛酉科秀才字克諡\溘黎先生
Nguyễn   triêu tự đức nhị thập nhất niên Mậu Thìn ân khoa tú tài tự Nho Hành Lê tiên sinh
阮 朝嗣德貳拾壹年戊辰恩科秀才字儒行黎先生
Nguyễn   triêu tự đức nhị thập lục niên Quý Dậu khoa tú tài tự Hữu Khánh Phạm tiên sinh
阮 朝嗣德貳拾陸年癸酉科秀才字有慶笵先生

Cung Thỉnh  chư vị anh hùng liệt sĩ đồng lai hâm hưởng.

Kính cập bộ hạ tả hữu thị tùng liêu tá liệt vị chư linh quan đồng tùng tự
敬及部下左右是從寮佐烈位諸靈官仝從祀
Cung thỉnh hậu thổ tôn thần phụng  hưởng.
恭請后土尊神奉享
Cẩn cáo 
謹告

] 


[bookmark: _Toc45829330][bookmark: _Toc83634688]5.2.4. Cúng Tiên hiền, Hậu hiền
TẾ THÁNH KHỔNG TƯ, VĂN TUYÊN VƯƠNG
至圣先師孔夫子文宣王   位前
曰今為中丁必告禮也
圣師祖述堯舜寰章文武刊寶六圣垂訓萬古茲道春秋丁敬陳禮效願全刐誠鍚以沌嘏學恭篙高成科名疊孜康鳧福履履妥將安頩
圣師扶護也- 謹告  - 配以 
Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử Văn Tuyên Vương . Vị tiền . Viết kim vi trung đinh tất cáo lễ dã 
Thánh Sư Tổ Thuật Nghiêu Thuấn Hoàn Chương Văn Vũ khan bảo lục thánh thùy huấn vạn cổ tư đạo xuân thu đinh kính trần lễ hiệu nguyện toàn đan thành dương dĩ độn hỗ học cung cao cao thành khoa danh điệp tư khang phù phúc lí lí thỏa tương an bình. 
Thánh Sư phù hộ dã - phối dĩ
 TẾ TẢ HỮU CHƯ  VỊ TIÊN HIỀN -  HẬU HIỀN 
LIỆT VỊ DĨ HẠ:
….
…..
CẨN CÁO
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DANH SÁCH BAN QUÝ TẾ ĐÌNH:
A-Ngoại  vụ:
1- Hột trưởng…………………………………………………
2- Chánh bái (ĐÔNG XƯỚNG)…………………………..
3- Phó bái(TÂY XƯỚNG)………………………………….
4- Tiên bái 1- CHẤP SỰ HƯƠNG NHANG……………
5- Tiên bái 2-CHẤP SỰ TRÀ-TỬU………………………

B-Nội vụ
1- Chánh tế……………………………………………………..
2- Phó tế…………………………………………………………..
3- Bồi tế 1…………………………………………………………
4- Bồi tế 2…………………………………………………………
5- Bồi tế 3………………………………………………………….
6- Bồi tế 4…………………………………………………………..
C-Hương chức:
1- Giáo sư (cố vấn mọi mặt)………………………………
2- Hương quan (chỉ huy ban lễ sinh)…………………
3- Hương nhạc( chỉ huy ban nhạc)……………………
4- Hương văn(soạn thảo văn tế)………………………
5- Hương ẩm……………………………………………………
6- Thủ bổn………………………………………………………….
7- Thủ từ……………………………………………………………
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